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L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 

Trong những năm từ 1977 tới 2000, sau khi chiến tranh kết thúc 
đất nước thống nhất, hoạt động điểu tra nghiên cứu biến ớ nước ra được 
đẩy mạnh nhằm tăng cường sự hiểu biết và xây dựng cơ sớ tư l iệu về 
biển phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội . bảo vệ chủ quyền, bảo 
đám an ninh quốc phòng trên vùng biển và thềm lục địa nước ta. Trong 
mỗ i kế hoạch 5 năm, Nhà nước cho xây dựng và tổ chức thực hiện các 
Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, với sự tham gia, 
phối hợp thực hiện của lực lượng các cơ quan khoa học công nghệ biển, 
quân đ ộ i và các địa phương ven biến trong cà nước. Từ 1977 tới nay đã 
tổ chức thực hiện 5 Chương trình điều tra nghiên cứu biển: Chương 
trình Thuận Hải ' - Minh H ả i (1977-1980). Chương trình 48.06 (1981-
1985), Chương trình 48B (1986-1990), Chương trình KT.03 {1991-
1995), Chương trình K H C N - 0 6 (1996-2000). Có thể coi những Chương 
trình này là những hoạt động điều tra nghiên cứu biển chủ yếu của nước 
ta trong thời gian nói trên. Sự hiểu biết. khối lượng tư l iệu vế biến thu 
được qua hơn 20 năm hoạt động của các Chương trình nói trên là rất 
lớn, có ý nghĩa quan trọng đ ố i với sự phát triển khoa học công nghệ 
biển nước ta. đóng góp một phần nhất định cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế an ninh quốc phòng biển. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhản, các tư l iệu này cho tới nay còn 
chưa được phổ cập trong các ngành, các cơ quan khoa học, các địa 
phương có b i ế n , vì vậy , việc khai thác SỪ d ụ n g các tư l iệu này phục vụ 
yêu cầu phát triển kinh tế an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc 
gia trên biến, hợp tác quốc tế... còn rất hạn chế. Đ ể khắc phục tình trạng 
trên, nhàm triệt đê khai thác đưa nhanh các kết quả điểu tra nghiên cứu 
biển của các Chương trinh Biển cấp Nhà nước ứng dụng vào thực tế, 
thực hiện chủ chương của B ộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ban 
Chỉ đạo Chương trình Biến K H C N - 0 6 tổ chức biên tập, soạn thảo và 
phổ cập các thông tin tư l i ệu về biến - kết quả thực hiện các Chương 
trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước từ 1977 tới nay. 

Tư l iệu sẽ được công bố dưới các dạng xuất bản phẩm sau. 

Ì . Thông tin các Chương trình Điểu tra Nghiên cứu Biên cấp Nhà nước 
trong thời gian 1977 - 2000 (3 tập) 

2. Báo cáo tổng kết chương trình và các đề tài trong các Chương trình 
Biến cấp Nhà nước trong thời gian 1977 - 2000 (5 tập). 



3. Đánh giá tổng hợp kết quả các Chương trình Biên cấp Nhà nước 
trong thòi gian 1977 - 2000 ( ỉ tập). 

4. Chuyên khảo Biến V i ệ t Nam (4 tập). 

Các tài l i ệu trên được biên tập, soạn thảo từ các kết quả thực hiện 
các Chương trình Biển cấp Nhà nước từ 1977 tới 2000, do Ban Chi đạo 
Chương trình Biến K H C N - 0 6 chịu trách nhiệm tổ chức, với sự tham gia 
của một số nhà khoa học đã có tham gia thực hiện các chương trình, và 
do Nhà Xuất bàn Đại học Quốc gia xuất bản. với sự bảo trợ của B ộ 
Khoa học. CÔI12 nghệ và Môi trường: 

Tài l iệu "Báo cáo tổng kết Chương trình và các để tài trong các 
Chương trình điều tra nghiên cứu biến cấp Nhà nước trong thời gian 
1977-2000"" bao gồm: 

Tập ì: Báo cáo tổng kết Chương ninh Biển Thuận H ả i - M i n h H ả i 
(1977-1980) và các đề tai. 

Tạp l i ; Báo cáo tổng kết Chương trình Biến 48.06 (1981-1985) 
và các đề tài. 

Tập HI: Báo cáo tổng kết Chương trình Biến 48B (1986-1990) 
và các đề tài, 

Tập IV: Báo cáo tổng kết Chương trình Biển KT.03 (199 ] -1995) 
và các đề tài. 

Tập V : Báo cáo tống kết Chương trình Biến K H C N - 0 6 (1996-2000) 
và các đề tài. 

Chịu trách nhiệm biên tập: 

G S - T S K H Đặng Ngọc Thanh 

Trưởng Ban Chì đạo Chương trình Biển K H C N - 0 6 

Tham cia biên tập: 

TS Nguyền Kiêm Sơn. C N Trần Thị T h ọ 

Trình bày tập V : 

K i m N G Ọ C Chi 

ĩ 



Ì 

P h ẩ n t h ứ nhất 
THÔNG T I N V Ề CHƯƠNG TRÌNH B I Ể N KHCN-06 

M ở đầu 

Chương trình Điều tra nghiên cứu biên cấp Nhà nước giai đoạn 1996-2000, mã số 
K H C N - 0 6 được tổ chức thực hiện theo Quyết định 363/TTg ngày 30/5/1996 của 
Thủ tướng Chính phủ kèm theo là các Quyết định thành lập Ban Chi đạo Chương 
trình, cử Trưởng Ban Chỉ đạo số 2104 /QĐ-KCM ngày 6/9/1996 của B ộ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường. 

1. Mục tiêu Chuông trình 

ít) Mục tiêu kinh tế xã hội 

Xác lập các cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp kỹ thuật hữu hiệu, các phương 
pháp tối un về quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ quyển quốc gia trên 
biển, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng 
trên biên nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hoa và hiện đại hoa. 

b) Mục tiêu khoa học cóng nghệ 

Tạo được sự phát triển mới về khoa học công nghệ biên nước ta, đ ộ i ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật biên, nâng cao trình độ nghiên cứu, bổ sung tư l iệu điều tra cơ 
bản biển, tâng cường cơ sờ vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại hoa, thống nhất 
quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sờ dữ l iệu biên, phấn đấu đạt trình độ khu vực 
trong một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật biển vào năm 2000. 

2. Các nhiệm vụ của Chương trình 

1. Xây dựng Ngân hàng D ữ l i ệu về biển, phục vụ cho xây dựng chiến lược, kế 
hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chu quyền quốc gia. 

2. Xây dựng cơ sở khoa học làm luận cứ cho quản lý biển (lịch sử, pháp lý chù 
quyền vùng biên, quần đảo, xác định ranh giới ngoài thềm lục địa...) 

3. Cơ sở khoa học kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình biển. 
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3. Lực lượng tham gia thực hiện Chuông trình 

1. Triựig tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia ( V i ệ n H ả i dương học, 
Phân viện Cơ học Biến , V i ệ n Đ ịa lý, V i ệ n Cơ học) 

2. Đạ i học Quốc gia Hà N ộ i (Đạ i học Khoa học Tự nhiên, Đạ i học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn) 

3. Tổng cục Khí tượng Thúy văn (Truííg tâm Khí tượng Thúy văn Biển , Trung 
tám Khí tượng Thúy văn phía Nam) 

4. Tổng cục Đ ịa chính (Trung tâm V i ễ n thám) 
5. Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu 
6. Học viện K ỳ thuật Quân sự 
7. Đạ i học M ỏ Đ ịa chất 
8. Trung tâm Đ ịa chất Khoáng sản Biên 
9. V i ệ n Dầu khi 

10. Các địa phương ven biển: H ả i Phòng, Quảng Ninh, Đà Nang, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Khánh Hoa, M i n h H ả i , Kiên Giang. 

Thành phần và số lượng cán bộ khoa học tham gia thực hiện Chương trình trong 
thòi gian 1996-2000 bao gồm: 

Giáo sư; 22 
Tiến sĩ khoa học: 40 
Phó giáo sư: 26 
Tiến sĩ: 122 
Thạc sĩ, cử nhân khoa học, kỹ sư: 189 

và nhiều cán bộ kỹ thuật các chuyên ngành thuộc trên 20 viện, t rưòng, trung tâm 
và địa phương liên quan tới hoạt động khoa học công nghệ biên. 

4. Ban Chỉ dạo Chương trình 

1. G S - T S K H Đặng Ngọc Thanh 

2. GS-TS Lê Đức T ố 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

G S - T S K H Phạm Văn Ninh 
GS-TS Bùi Công Q u ế 
P G S - T S K H Mài Thanh Tân 
G S - T S K H Bùi Đình Chung 
GS-TS Phạm Khác Hùng 

8. Lê M i n h Nghía 
9. GS-TS Nguyễn Trọng c ấ n 

10. PGS-TS V õ Vãn Lành 
11. G S - T S K H Nguyễn Ngọc Thụy 
12. C N Lưu Trường Đ ệ 

Trung tám K H T N & C N Q G 
Trưởng Ban Chỉ đạo 
Đạ i học Khoa học Tự nhiên 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
V i ệ n Cơ học 
Phân viện H ả i dương học tại Hà N ộ i 
Đ ạ i học M ỏ - Đ ịa chất 
V i ệ n Nghiên cứu Hải sản 
Đạ i học Xây dựng 
Ban Biên giới cùa Chính phủ 
Đạ i học Thúy sán 
V i ệ n H ả i dương học 
H ộ i K H K T Biên V i ệ t Nam 
V ụ Quản lý Khoa học - B ộ K H C N & M T 
niưký 
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5. Danh mục các đề tài trong Chương trình Biển KHCN-06 

Đề tài Ì (KHCN-06 .01) Xây dựng Ngân hàng D ữ l iệu Biển Quốc gia. 

Chủ trì: V i ệ n H ả i dương học 
Chủ nhiệm đề tai: G S - T S K H Đặng Ngọc Thanh 
Phó chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Võ Văn Lành 

Đ ề tài 2 (KHCN-06.02) Nghiên cứu cấu trúc 3 chiều (3D) thúy nhiệt động lực 
học Biển Đông và ứng dụng của chúng. 

Chủ trì: Đ ạ i học Khoa học Tự nhiên 
Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Đinh v ầ n Ưu 

Đ ề tài 3 (KHCN-06.03) Điều tra bổ sung vùng biển vịnh Thái Lan. 

Chủ trì: Trung tâm Khí tượng Thúy văn phía N a m 
C h ủ n h i ệ m đề tài: T S K H Phan Văn Hoặc 

Đ ề tài 4 (KHCN-06.04) Cơ sở khoa học cho việc xác định ranh giới ngoài của 
thềm lục địa V i ệ t Nam. 

Chủ trì: Phân viện H ả i dương học tại Hà N ộ i 
Chủ nhiệm đề tài: GS-TS Bùi Công Q u ế 

Đ ề tài 5 (KHCN-06.05) Cơ sở khoa học cho việc xác định biên giới và ranh giới 
chủ quyền của nước Việ t Nam trên biển theo Công ước về Luật Biển 
năm 1982. 

Chủ trì: Đạ i học Quốc gia (Đạ i học K H X H & N V ) 
Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Nguyễn Đãng Dung 

Đ ề tài'6 (KHCN-06.06) Nghiên cứu xác lập chuẩn "0" độ sâu quốc gia phần lãnh 
hài Việ t Nam. 

Chủ trì: Cục Bản đồ - B ộ Tổng Tham mưu 
Chủ nhiệm đề tài: TS Đào Chí Cường 

Đ ề tài 7 (KHCN-06.07) Nghiên cứu xây đựng phương án quản lý tổng hợp vùng 
bờ biên V i ệ t Nam, góp phần bảo đảm an toàn môi trường và phát triển 
bển vững. 

Chủ trì: Phán viện H ả i dương học tại H ả i Phòng 
Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Nguyễn Chu H ồ i 

Đ ề tài 8 (KHCN-Ơ6.08) Nghiên cứu qui luật và dự đoán xu thế bồi tụ - xói l ờ 
vùng ven biển và cửa sông Việ t Nam. 

Chủ trì: V i ệ n H ả i dương học 
Chù nhiệm đề tài: TSÌCH Lê Phước Trình 
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Đ ề tài 9 (KHCN-06.09) Cơ sở khoa học cho một sổ vấn để tính toán, thiết kề 
thẩm định và chẩn đoán kỹ thuật các công trình biển đảo xa bờ. 

Chủ trì: H ọ c viện K ỹ thuật Quân sự 
Chủ nhiệm để tài: G S - T S K H Nguyễn Hoa Thịnh 

Đ ề tài 10 (KHCN-06 .10) Cơ sở khoa học và các đặc trưng kỹ thuật đới b ò phục 
vụ yêu cầu xây dựng công trình biến ven bờ. 

Chủ trì: Phân viện Cơ học Biển 
Chủ nhiệm đề tài: G S - T S K H Phạm Vãn Ninh 
Phó Chủ nhiệm đề tài: PGS-TS Đ ồ Ngọc Quỳnh 

Đề tài l i ( K H C N - 0 6 . l i ) Nghiên cứu các thành tạo địa chất phần cấu trúc nông 
(Plioxen - Đ ệ Tứ) thềm lục địa V i ệ t Nam phục vụ đánh giá điều kiện 
xây dựng công t à n h biến. 

Chủ trì: Đạ i học M ỏ Đ ịa chất 
Chủ nhiệm đề tài: P G S - T S K H M a i Thanh Tân 

Để tài 12 (KHCN-06 .12) B ổ sung, hoàn thiện để xuất bản các bản đồ địa chất -

địa vật lý vùng biên Việ t Nam và kế cận. 

Chủ trì: Phân viện H ả i dương học tại Hà N ộ i 
Chủ nhiệm đề tài: GS-TS Bùi Cóng Q u ế 

Đ ề tài 13 ( K H C N - 0 6 . Ỉ 3 ) Nghiên cứu đánh giá qui luật biến động một số trường 
khí tượng cơ bản Biên Đông. 

Chủ trì: Trung tâm Khí tượng Thúy văn Biển 
Chủ nhiệm đề tài: TS Bùi Xuân Thông 

Đ ề tài 14 (KHCN-06.14) Nghiên C Ú M một số giải pháp kỹ thuật cả i thiện chất 
lượng môi trường để phát triển bền vững nguồn lợ i thủy sản và du lịch 
vùng biển ven bờ Việ t Nam. 

Chủ trì: V i ệ n H ả i dương học 
Chủ nhiệm đề tài: P G S - T S K H Nguyễn Tác A n . 
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P h ẩ n t h ù ' h a i 
BÃO CẢO T Ổ N G K Ế T 

CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KHCN-OÒ 

ì 

CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KHCN-06 

1. Hoạt động điều tra khảo sát và nghiên cứu 

Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình, đã có những hoạt động khảo sát 
biến trên phạm vi dải ven biển và một số khu vực biển trên thềm lục địa. 

1. Các chuyến khảo sát tổng hợp phía đông vịnh Thái Lan từ Kiên Giang tói Cà 
Mau. trống mùa khô (tháng 111/1998) va mùa mưa (IX-X/1998). (Để tài 
KHCN-06 .03) . Công việc đo đạc, thu sôìiệu kháo sát về thúy vãn, động lực, 
môi trường... được tiến hành trên 32-76 trạm mặt rộng và 4 trạm liên tục. 
Cùng với chuyến khảo sát tháng IX-X/1994 của Chương trình K T - 0 3 , đây là 
những hoạt động khảo sát quy mô lớn nhất ớ biên Tây Nam từ nhiều năm nay 
nhằm bổ sung tư l iệu vẻ khu vực biển còn ít được khảo sát này. 

2. Các chuyến khảo sát thẩm định số l iệu về địa hình, trầm tích khu vực Tư 
Chính vùng phía bắc Trung B ộ (Để tài KHCN-06 .04 ) . phục vụ yêu cáu xác 
định ranh ciới ngoài thềm lục địa Việ t Nam. 

3. Các hoạt động khảo sát của Đề tài K H C N - 0 6 . 0 8 trên 15 điếm trên dải ven 
biển từ Thuận A n tới Cà Mau nhàm thẩm định tư l iệu viễn thám về xói lỡ, hội 
tụ bờ biến cửa sông, cập nhật tư l iệu mới về hiện tượng này. 

4. Các dạt khảo sát (7 đạt) của Để tài K H C N - 0 6 . 1 0 tại các khu vực ven bờ H ả i 
Hậu, Thanh Hoa. Phan Rí - Bình Thuận, Định A n - Cà Mau. về các yếu tố 
động lực vùng khơi. thúy thạch dộng lực ven bò, chất lượng nước, phục vụ cho 
mục tiêu của để tài xác định các dặc trưna kỹ thuật đới bờ phục vụ xảy dựng 
cône trình biên. 

Ngoài nhữriíi chuyến kháo sát trên phạm vi rộng được thực hiện trong các đề tài 
như đã nói trên. còn có những hoạt độnc khảo sát mang tính chất chuyên đề, phục 
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vụ một mục tiêu nhất định nhu: quan trắc mực nước biển liên tục trong 30 n; 
với nhịp độ 24 lẩn/24 giờ tại 5 trạm: mũi Ngọc, Đồng Hơi, H ổ Tầu, mũi '. 
(tháng XU-1997) và Thuận Án (tháng IV-2000) để xác định mực nước thấp n 
(Đề tài KHCN-06 .06 ) ; khảo sát lập hồ sơ cho 44 điểm dùng đè vạch đường cc 
thảng trong vùng biển nước ta (KHCN-06.05) ; các hoạt động khảo sát đánh 
tình trạng các công trình biển xây dựng trong vùng quần đảo Trường Sa và th 
lục địa phía nam (Đề tài KHCN-06 .09) . Cũng còn phải kể những hoạt động k i 
sát kết hợp với các đề tài, đề án khác cua các tổ chức quốc tế hoặc các bộ, ngề 
thực hiện (Đ ịa chất. Dầu khí), như của Đề tài K H C N - 0 6 . 0 7 , - l i . 

Nhìn chung phần lớn các hoạt động điểu tra khảo sát trong Chương trình lần r 
đều là khảo sát chuyên dề có định hưóng nhằm giải quyết những yêu cầu cụ ì 
của mỗi đề tài, ngoại trừ hoạt động khảo sát biên Tây Nam mang tính chất tổ 
hợp nhằm bổ sung tư l iệu chung về vùng biển nước ta, 

V ề hoạt động nghiên cứu, nét đặc trưng của Chương trình lần này là các h< 
động nghiên cứu về kỹ thuật tin học. tạo ra các phần mềm, các chương trình đê 
dụng vào việc giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ của các đề tài ở trĩ 
độ hiện đạ i . Các hoạt động này thấy trong hầu hết các để tài, như: các phần mi 
quản lý khai thác dữ l iệu , nối mạng, tạo lập trang Web chủ (Đề tài K H C N - 0 6 . 0 
Các phần mềm tính toán thiết k ế các công trình ngầm trẽn đảo san hô, công trì] 
chống xói l ở bờ đảo, chẩn đoán kỹ thuật công trình biển (Đề tài KHCN-06 .0 ( . 
chương trình phân tích khách quan các trường khí tượng biến, vẽ hoa gió và tí Ì 
toán các trường thống kê khí tượng thúy vãn (Đề tài KHCN-06 .13 ) . 

Đáng chú ý là trong Chương trình lần này, phương pháp m ô hình số trị đã được : 
dụng phổ biến trong nhiều để tài (-02, -08, -09, -10), và lần đầu tiên ở nước ta í 
triển khai m ô hình nhiệt thúy động lực 3 chiều Biến Đông có kết quả trên mí 
tính trạm (Workstation), thể hiện bước tiến mới ve trình độ nghiên cứu và ứr 
dụng phương pháp m ô hình hoa của cán bộ khoa học biển nước ta. Ngoài r 
những hoạt động nghiên cứu phân tích dữ l i ệu , tính toán các thông số kỹ thu, 
công trình, đánh giá tình trạng môi trường biên, sử dụng phương pháp chỉ thị sin 
học biến, xây dựng phương pháp luận quản lý tổng hợp dải ven biển, cũng ] 
những hoạt động được thực hiện với trình độ cao, lần đầu tiên được thực hiện 
nước ta. 

Những hoạt động nghiên cứu trên đáy của Chương trình thể hiện sự phát triển me 
trong hoạt động của Chương trình điều tra nghiên cứu biển Nhà nước. N ộ i đun 
hoạt động cua các đề tài và Chương trình nói chung, từ chỗ còn nặng về nhũn, 
hoạt động điều tra khảo sát, thống kê sơ sài, m ô tả hiện tượng, như ở các chươn 
trình trước đáy đã chuyển mạnh hơn sang các hoạt động nghiên cứu ở trình đi 
cao. N h ờ vậy trong các kết quả đạt được của nhiều đề tài hàm lượng kết qu; 
nghiên cứu, nhất là nghiên cứu ứng dụng đả tăng lên rõ rệt so với các chươn) 
trình trước. 



C ó c hoạt đ ộ n g c ủ a C h ư ơ n g trình 7 

2. Hoạt động hợp tác quốc tế 

Hoạt động hợp tác quốc tế của Chương t ành có ờ Ban Chi đạo Chương trình và ở 
các đề tài theo vẻu cầu của việc thực hiện các đề tài. 

Ì. Được sự đồng ý của B ộ K H C N & M T . Ban Chi đạo Chương trình đà tổ chức 
các chuyến khảo sát và tìm hiểu khả nâng hợp tác với các cơ quan khoa học công 
nghệ biển một số nước: Trung Quốc. Táy Âu (Pháp, Bỉ) . Hoa K ỳ , về những vấn 
đề trong nhiệm vụ của Chương trình. 

Ớ Trung Quốc, đoàn đã được Cục H ả i dương quốc gia Trung Quốc tiếp đón và tổ 
chức chương trình làm việc với lãnh đạo Cục. các cơ quan nghiên cứu H ả i dương 
học và hải san chủ chốt của Trung Quốc ở Bắc Kinh . Thanh Đào. Hàng Cháu, 
Quăng Châu. 

Ở Tây Âu, đoàn đã đến tiếp xúc và làm việc với I F R E M E R - Trung tám H ả i 
dương học lớn nhất của Pháp có trụ sờ chính ờ Paris. Trung tâm Brest của 
I F R E M E R . Ngoài ra còn đến làm việc ớ Trường Đạ i học Toulon, V i ệ n Hải dương 
học Monaco. Trườnc Đại học Lièce ở Bỉ. 

Ớ Hoa K ỳ . đoàn đã đến thăm và làm việc với V i ệ n H ả i dươnc học SCRIPPS ờ 
Caliíbrnia, các khoa Hải dươna học ỏ Đạ i học Caliíbrnia, Đạ i học Texas, 

Các chuyến kháo sát đã thu được kết quả tốt có được những thòng tin về tình hình 
phát triển Hái dương học của các nước đó . đặt liên hệ với các cơ quan, các nhà 
khoa học chuẩn bị cho các quan hệ hợp tác về Hái dương học san này. 

2. Hoạt độnc hợp tác quốc tế ờ các đẻ tài cũne dược mờ rộnc và thu được kết quả. 
hỗ trợ cho việc thực hiện các đề tài, Nhiều đề tài như K H C N - 0 6 . 0 8 đã kết hợp với 
các đề án hợp tác nghiên cứu với các nước (SIDA. J ICA) , với tổ chức quốc tế 
(WB) đã tranh thú hỗ trợ về tư l iệu kháo sát và phương pháp nghiên cứu. Đề tài 
KHCN-06 .02 đã có sự hợp tác với Đại học Lièce . được sự hồ trợ về phương pháp 
và phán mềm nchiên cứu mô hình nhiệt động lực. Đề tài K H C N - 0 6 . 1 0 đã hợp tác 
vói các chuyên sii i Ba Lan. Thúy Điển về thúy độns lực học biến, tổ chức 
Semina. trao đổi Ý kiến về các kết quá lích lên cứu của đề tài. Đề tài K H C N - 0 6 , 0 6 
đã có chuyến còne tác đến cơ quan thường trực quán lý mực nước biến trung bình 
quốc tế ờ Anh đế tìm hiếu về các chương trình kỹ thuật tính toán hiện đ ạ i . Kết 
quá nghiên cứu của nhiều đề tài đã được báo cáo ở các H ộ i nghị Quốc tế hoặc 
khu vực A S E A N . 

Nhìn chune. các hoạt động hợp tác quốc tế tronsi Ch ươn e trình đã được mớ rộng 
hơn so với trước đây. nhờ vậy cũna nhận được nhữne hỗ trợ tích cực cho các đề 
tài. 

3. C á c hoạt động k h á c 

Trong thời gian thực hiện Chương trình K H C N - 0 6 (1996-2000), ngoài các hoạt 
động điều tra nghiên cứu và các hoạt động phụ trợ. Ban Chi đạo Chương trình còn 
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CÓ một số hoạt động khác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của K H C N 
biển nước ta, đó là phối hợp với Trung tâm K H T N & C N Q G tổ chức H ộ i nghị 
K H C N biển toàn quốc lần thứ I V , tổ chức việc soạn thảo Chiến lược phát triển 
K H C N biển V i ệ t Nam tới năm 2010-2020, biên tập và phổ cập các tư l iệu kết quả 
thực hiện các Chương trinh điều tra nghiên cứu biên cấp Nhà nưóc từ 1977-2000 
để đưa vào sử dụng. H ộ i nghị K H C N biên toàn quốc lần thứ I V dãeđược tổ chức 
đạt kết quả tốt vào tháng 11-1998, được dư luận khoa học trong nước đánh giá 
cao. Chiến lược phát trien K H C N biển Việ t Nam tới nam 2010-2020 đã được 
soạn thảo công phu, tập hợp được ý kiến của đông đảo cán bộ khoa học và quản 
lý trong ngành thông qua các hội thảo đo Ban Chỉ đạo Chương trình tổ chức, có 
được ý kiến đồng tình của các ngành kinh tế. an ninh và quốc phòng, quản lý biến 
liên quan. 

Công việc biên tập và phổ cập các tư l iệu kết quả thực hiện các Chương trình điều 
tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước từ 1977 đến nay, bao gồm 5 chương trình: 
Thuận H ả i - M i n h H ả i (1977-1980), 48-06 (1981-1985), 48B (1986-1990), K T -

03 (1991-1995), K H C N - 0 6 (1996-2000) được đật ra do các kết quả của các 
chương trình nói trẽn hiện chưa được phổ cập tới các ngành, các cơ quan, các cán 
bộ khoa học, quản lý, vì vậy hiệu quả sử đụng còn rất hạn chế. Thực hiện chủ 
trương này, BCĐ Chương trình K H C N - 0 6 đã tổ chức việc biên tập và công bố các 
tài l i ệu : 

1. Thông tin về các chương trình, 
2. Báo cáo tổng kết các chương trình và các dề tài (tóm tắt), 
3. Đánh giá chung kết quả thực hiện các chương trình và 
4. Bộ chuyên khảo " B i ể n V i ệ t Nam"' gồm 4 tập. 

K ế t hợp vói việc thực hiện các đề tài, công tác đào tạo cán bộ trẻ, còng tác giảng 
dạy, sử dụng các kết quả nghiên cứu đạt được của các đề tài cũng được tiến hành 
có kết quả ỏ một số viện, trường đại học. 
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l i 
CÁC K Ế T QUẢ KHOA HỌC VÀ ÚNG DỤNG 

CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Các kết quà nahiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật có giá Trị khoa học và thực 
tiễn của Chương trình tập trung vào 3 lĩnh vực. tương ứng với 3 nhiệm vụ Nhà 
nước đã đề ra cho Chương trình thực hiện lần này. đó là: 
]. Xây dựng cơ sở dữ l iệu biên quốc aia. 
ì. X ả y dựna cơ sở khoa học cho việc bảo vệ chủ quvển môi trườn e tài nguyên 

biên và quán lý vùns biên quốc êia. 
3. Cơ sớ khoa học kv thuật cho xâv dựnc cõnc trình biến. 

ì . X Â Y DỤÌSG C ơ S Ở D ữ L I Ệ U BIỂN Q U Ố C GIA 

Các hoạt động cùa Chương trình nhằm thực hiện nhiệm vụ này bao gồm: bổ sung 
dữ l iệu mới về biên V i ệ t Nam, kiếm kê và tạp hợp tư l iệu về biến V i ệ t Nam ờ 
trong và neoài nước. chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và vốn dữ l iệu ban đầu và 
quy c h ế hoạt độne. soạn thảo Luân chứng K H K T cho việc xây dựnc Cơ sớ dữ l iệu 
biến quốc cia đế Nhà nước xem xét quyết định. 

1. Bổ sung tư liệu mói về biên Việt Nam 

V i ệ c bố sung các tư l iệu mới về biên Việ t Nam được thực hiện ờ hầu hết các để 
lài. trone quá trình thực hiện các mục tiêu của các đè tài, nhưng các kết quả đáng 
chi nhận hơn cá là các tư l iệu về điều kiện thúy vãn. môi trường vịnh Thái Lan, 
các tư l iệu về địa chất cấu trúc nông (Plioxen - Đệ Tứ) thềm lục địa Việ t Nam, 
các tư l iệu về chế độ khí tượng Biển Đông. các số đo mới về địa hình đáy vùng 
biển sâu naoàị H o à n s Sa. các chuỗi sô l iệu về các vén tố động lực biên ven bờ và 
tạp hợp tư l iệu biến Việ t Nam từ các neuồn ớ ncoài nước. 

1.1. Kết quá hai chuyến kháo sát tổnc hợp về điều kiện tự nhiên, hiện trạng mòi 
trường vịnh Thái .Lan về mùa khô (tháng III-1998> và mùa mưa (tháng I X - X -
1998) đà bổ sun*: được một khối lượng dữ l iệu về vịnh Thái Lan. vùng biên còn ít 
được kháo sát. Các trạm khảo sát bao gồm 72 trạm mạt rộng, 2-3 trạm liên tục 
phán bố trên dài biến ven bờ dài 120 hải lý. rộng 80 hái lý. từ Kiên Giang tới Cà 
Mau. bao trùm cá khu vực biến Phú Quốc. Nam Du và ra tới gần Thố Chu.. .Các 
yếu tố do đạc cồm các ven tố khí tượng, thin- văn. động lực. và hiện tượng sinh 
thái. ô nhiễm mõi trường. Cùng với các dữ l iệu về vịnh Thái Lan đã được bổ sung 
trona Chương trình KT-Ơ3, (Đề tài KT-03.22). có thẻ COI đáy là những bổ sung dữ 
l iệu đánc kê nhất cho tới nay về vịnh Thái Lan. tạo điều kiện đè xây dựng một cơ 



lo Phần li. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KHCN-06 

SỚ dữ l iệu biến Tây Nam trước đáy vẫn được coi là một trong hai đ iếm trống về tư 
l iệu của vùng biển nước ta. 

1.2. Máng tư l iệu khác được bổ sung quan trọng trong Chương trình lẩn này là vé 
địa chất Plioxen - Đệ Tứ. Đáy là những tư l iệu về kháo sát địa chất địa vật lý, các 
mẫu đất đá tầng nông trên vùng thềm lục địa V i ệ t Nam tới độ sâu 200m. trước 
đây còn ở dạng các số l iệu khảo sát tản mát ớ nhiều ngành, nay được tập hợp l ạ i , 
xử lý phân tích để sử dụng, K h ố i lượng tư l iệu tập hợp được bao gồm tư l iệu địa 
vật lý 28.500 km tuyên địa chấn khu vực. 6.000 km tuvến địa chấn ờ vịnh Bắc B ộ . 
7000km tuyến địa chấn ờ bể cửu Long của các công ty dầu khí nước ngoài . 50 
tuyến đo sâu hổi ám vùng thềm lục địa miền Trung và Nam Trung Bộ do tẩu 
Sonne (Đức) thu thập trong năm 1996-1997 đã cho những tư l iệu mới nhất về địa 
hình, địa mạo đới thêm chuyến tiếp ra m é p ngoài. 

Tập hợp các tư liệu trên, sau khi. được xù lý phán tích đã tạo được một bước tiến 
quan trọng về xây dựng cơ sờ tư l iệu địa chất Plioxen - Đệ Tứ. cho tới nay còn 
chưa được chú Ý cân xứng với địa chất tầng sâu ờ biến nước ta. 

1.3. Các số l iệu về khí tượne Biến Đông thu thập từ các nguồn cho tói nay là rất 
lớn được lưu giữ ớ ngành khí tượng, song chưa được xử lý. chuẩn hoa đế đưa vào 
sử dụns. Đáy cũng là một mặt yếu của cơ sờ dữ l iệu biến nước ta cho tới nay. Đ ể 
tài K H C N - 0 6 . 1 3 đã khai thác số l iệu khí tượng hiến được thu thập Rai giữ từ 40 
năm nay, bao gồm trên 40.000 bản đổ synop 40bs/ngàv vùng Biển Đỏng, các số 
l iệu thu được trong 30 năm của gần 100 trạm khí tượne ven bờ. hải đảo. tàu biên 
trong vùng Biển Đòng. trên cơ sớ này. lán đầu tiên đã xây dựnc được một cơ sớ 
dữ l iệu khí tượng biển bao gốm cả số l iệu "ốc quan trắc được và số l iệu đã quy về 
các ô 1° X 1° kinh vĩ cho toàn Biến Đông . eồm 303 ô . Từ cơ sớ d ữ l iệu này bằng 
các phương pháp hiện đại đã xảy dựnc được 1.133 bán đồ trung bình khí tượng 
Biến Đ ô n s thời kỳ 1969-1998 phục vụ yêu cáu các li sành. 

Đây thực sự là một đóng cóp mới cho cônc tác tư l iệu khí tươi!à biến cũng như 
cho cơ sờ dữ l iệu biến ờ nước ta. 

1.4. Theo yêu cầu nội dung của đề tài K H C N - 0 6 . 0 4 . đã tiến hành đo đạc thẩm 
định độ sâu đáy biên ở khu vực Bãi Tư Chính. Bắc Trung Bộ và vùnc sâu ngoài 
quần đảo Hoàng Sa trong các năm 1997 và 2000. V i ệ c kháo sát đo đạc được thực 
hiện trên K tuyến đo ử Bãi Tư Chính với Tống chiều dài 1015 hài lý, ớ khu vực Bắc 
Trung Bộ và Tâv Hoàng Sa - trên 15 tuyến đo với tốnc chiều dài 1897 hái lý, tới 
độ sâu 1.500 m, ỡ khu vực phía đônc Hoàng Sa trên 14 tuyến đo với tổng chiêu 
dài 1797 hải lý tới độ sâu 4.000 in. Đáy là những sò l iệu đo sáu mới nhất ớ vùng 
biến sâu nước ta lất ít có trước đây do ta tự thu được. có độ tin cậy cao. Các số 
l iệu mới này đà được sử dụng đẻ thám định các sốliệu hiện có về độ sáu, địa hình 
thềm lục địa Việ t Nam từ các nguồn số l iệu các nước ngoài, nhằm có được số l iệu 
chính xác làm căn cứ cho việc xác định ranh eiới neoài thềm lục địa V i ệ t Nam. 
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Các số l i ệu thực đo trên đây về địa hình đáy biển sâu V i ệ t Nam tuy chưa nhiều 
nhưng là những bổ sung có giá trị cho cơ sở dữ l i ệu biên V i ệ t Nam cho tới nay 
chì tập trung nhiều ớ khu vực gần bờ. 

1.5. Thực hiện bước khởi đầu cho việc thành lập và công bố bộ bản đổ biển chính 
thức cùa nước ta để đưa vào sử dụng hợp pháp, Đề tài K H C N - 0 6 . 1 2 đã hoàn 
thành 3 bản đồ biển đầu tiên trong nhiệm vụ này: bản đồ địa mạo, bản đồ trầm 
tích đáy biển, bản đồ cầu trúc kiến tạo biên Việ t Nam, tỉ l ệ 1/1.000.000 như 
những sản phẩm dữ l iệu biển được tạo ra trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về dị 
chất địa vật lý biên hiện có vê biển Việ t Nam. Các bản đồ được xây dựng bởi c á ; 
chuyên gia đầu ngành, với sự tổng hợp các nguồn dữ l iệu biên có ờ các ngành, 
được xử lý phân tích ớ trình độ hiện đạ i , với những thuyết minh, chú giải đầy c ủ 
nhất hiện nay, là những sản phẩm có nội dung đảm bảo độ tin cậy, chuẩn xác 
khoa học cao nhất có thể đạt được hiện nay qua biên tập kỹ thuật có thể đưa ra xét 
duyệt ở cấp quốc gia để sử dụng như những tài l iệu địa chất - địa vật lý biển được 
chính thức thừa nhận. 

1.6. Kết quả 7 đạt khảo sát ở một số khu vực biên tiêu biểu từ bắc tới nam.cả ở 
vùng ven bờ và vùng khơi , của đề tài K H C N - 0 6 . 1 0 , phục vụ cho nhiệm vụ của đề 
tài, đồng thời cũng bổ sung cho cơ sờ tư l iệu biên V i ệ t Nam một khối lượng tư 
l iệu mới có giá trị. Đ ó là những số l iệu đo đạc tại các trạm liên tục ngoài khơi, 
các yếu tố động lực dòng chảy, sóng, mực nước, khí tượng... được đo liên tục 
trong đạt khảo sát kéo dài 10-15 ngày, bằng các máy tự ghi hoặc máy đo tức thời 
với khoảng cách thời gian đo từ Ì - 3 h/lần tại các tầng tiêu chuẩn từ mặt tới 
đáy,và cả ở các trạm ven bờ về các yếu tố thúy thạch động lực. Kết quả là đã thu 
được các chuỗi số l iệu dài ngày tương ứng vói các hạng mục quan trắc tổng hợp 
rất có giá trị. 

1.7. Đề tài K H C N - 0 6 . 0 8 với kết quả đo đạc khảo sát của đề tài, cũng đóng góp 
được những tư l iệu mới về biên, bao gồm các tư l iệu thu được ở các trạm liên tục 
3-4 ngày đêm trên nhiều tầng ở vùng ven bờ Quảng Nam (Đà Nắng, cửa Đạ i -

H ộ i A n ) về các yếu tố động lực, địa hình, địa mạo đáy, dòng vật l iệu bùn cát vận 
chuyến trong nước, qua các chuyến khảo sát thực hiện từ 1997-1999. 

1.8. M ộ t loại tư l iệu có giá trị được tạo ra ờ một số đề tài trong Chương trình là 
những bộ tư l iệu tổng hợp về điều kiện tự nhiên, hiện trạng tài nguyên môi trường 
biên, dân cư xã hội của một địa phương trên dải ven biển, được tập hợp tự nhiên 
từ nhiều nguồn và xử lý bằng kỹ thuật GIS, đáp ứng yêu cầu công tác quy hoạch 
phát triển, quản lý tổng hợp các khu vực ven biển và các mục đích khác của địa 
phương. Các bộ tư l iệu của khu vực H ả i Phòng - Quảng Ninh - vịnh H ạ Long, Đà 
Nang - Quảng Nam, Nha Trang - Khánh Hoa là những sàn phẩm tư l iệu tổng hợp, 
có giá trị cua các đề tài K H C N - 0 6 . 0 8 . -14. 
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2. Chuấn bị các điều kiện kỹ thuật cho việc xây dựng Cơ sờ Dữ liệu Biển 
Quốc gia 

Đóng góp quan trọng vào cơ sở tư l iệu biển nước ta trong Chương trình K H C N - 0 6 
phải kê đến những kết quả kiếm kê. thu thập. chuẩn hoa và lưu giữ tư l iệu biển 
V i ệ t Nam từ mọi nguồn trong nước và ngoài nước. V ớ i sự hợp tác của các cơ 
quan trong nước và nước ngoài, để tài KHCN-06 .01 lần đầu tiên đã tiến hành có 
kết quả việc kiêm ké tình hình dữ l iệu biên V i ệ t Nam hiện nay, đã có được những 
số l iệu bím đầu có căn cứ, qua đó cho thấy trong vùng biển V i ệ t Nam và Biến 
Đ ô n c cho tới nay đã có tư l iệu cùa 10.564 chuyến khảo sát, bao gồm 352.721 
trạm đo đạc về khoáng 70 yếu tố hải dương, với khoáng 5 triệu số l iệu quan trắc. 
Qua kết quả k iểm kê, lần đầu tiên ta có được những hiểu biết đánh giá về mức độ 
khảo sát biển V i ệ t Nam ở từng khu vực biến. từng giai đoạn và xuất xứ của nguồn 
tư l iệu. Vùng biến được điều tra nhiều nhất hiện nay là vịnh Bắc Bộ (1000 - 3000 
trạm / Ì ô VUÔI12 1° X 1°), vùng biển ít số l iệu nhất là vùng quần đảo Trường Sa 
(<50 trạm / Ì ô vuông) . Thời gian khảo sát biển V i ệ t Nam nhiều nhất là giai đoạn 
1955-1975 rồi tới d a i đoạn 1976-1999. Trên cơ sớ kết quả kiếm kê, đề tài 
K H C N - 0 6 đà tố chức việc chuẩn hoa và truy nhập dử l iệu từ những nguồn thu 
được vào cơ sờ dữ l iệu tập trung, hiện nay bao gồm số l iệu của 149.844 trạm mặt 
rộns và 742 trạm liên tục. Cần lưu ý là cơ sở dữ l iệu mới được xây dựng này bao 
gồm số l iệu của 6052 chuyến kháo sát của nước ngoài ( M ỹ , Nhặt, Nga. và nước 
khác) và chi có số l iệu của 679 chuyến kháo sát của Việ t Nam mà thôi. 

Có thể coi những kết quả trên đáy về công tác tư l iệu biển Việ t Nam cua chương 
tình lần này như bước đột phá mở hướng và đật cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ 
l iệu biển quốc gia ở nước ta đế thống nhất quản lý, khai thác, việc cần thiết và là 
điều mong muốn cho tới nay còn chưa thực hiện được. 

V ề những kết quả khoa học phục vụ yêu cầu xây dựng cơ sờ dữ l iệu biến quốc 
gia, cần nêu lên các kết quả nghiên cứu về kỹ thuật tin học của đề tài K H C N -

06.01, một phần của đề tài -02, tạo ta các phần mềm để sử dụng vào các công 
đoạn trong hoạt động hoàn chình của một cơ sở dữ l iệu biên quốc gia, từ các kháu 
kiêm kê, chuẩn hoa, kiếm tra, truy nhập và quản lý dữ l i ệu , nối mạng các cơ sở 
trong nước và trao đổ i dữ l iệu quốc tế, truy cạp các thông tin qua trang Web của 
cơ sở dữ l i ệu , dưới dạng các bộ phần mềm: V O D C for PC, V O D C for Netvvork, 
V O D C Home Page phần mềm quản lý dữ l iệu Địa Vật lý biển M G D M , phần 
mềm quản lý thông tin tư l iệu biển trên cơ sờ phần mềm CDS/ISIS version Ì .3. 

Đây là các phần mềm do các chuyên gia Việ t Nam xây dựng nên, về tính năng có 
những phần ưu việt hơn phần mềm O C E A N PC của loe đang phổ biển hiện nay. 
Tuy còn những khiếm khuyết cần được tiếp tục hoàn thiện, song bộ phần mềm 
V O D C đã thể hiện được giá trị sử dụng, trong quá trình hoạt động của đề tài với 
sự tham gia của các cơ quan khoa học biên trong nước và được đánh giá tốt ở các 
hội thảo quốc tế. Có thể coi đây như những viên gạch đâu cho việc xây dựng cơ 
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sớ hạ tầng, những công cụ kỹ thuật cơ bản. cho thiết kế ky thuật của cơ sờ dữ l i ệu 
biển quốc gia trong tương lai, 

3. Soạn thảo Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng Ngán hàng Dữ liệu 
Biên Quốc gia 

Một kết quả có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy việc thành lập cơ sờ dữ l i ệu biển quốc 
gia là bán Luận chứng khoa học kỹ thuật xây dựng Ngán hàng Dữ l iệu Biển Quốc 
gia ( N H D L B Q G ) bao gồm các nội dung cơ bản: tính cấp thiết và căn cứ của việc 
xây dựng N H D L B Q G ờ Việ t Nam, ý nghía, lợi ích, điều kiện hiện nay; các 
phương án xáv dựng , 'mô hình thích hợp trên cơ sở kinh nghiệm tố chức ờ các 
nước. hướne dần của tổ chức quốc tế và tình hình thực tế ớ nước ta; các yêu cầu 
về cơ sờ hạ tánc. thiết bị kỹ thuật, lực lượne chuyên viên ban dầu cần thiết, quy 
chế hoạt độnc cùa N H D L B Q G . Luận chứng được soạn thảo trên cơ sờ ý kiến của 
nhiều hội tháo của đề tài tổ chức với sự đóng góp cùa các cơ quan khoa học quản 
lý liên quan. Bán Luận chứng thực sự có thê coi như một dự án tiền khả thi cho 
việc xây dựng N H D L B Q G . 

Có thế nêu lên một số nhận xét chung về kết quả thực hiện nhiệm vu ì "Ngán 
hànc Dữ l iệu Biển Quốc gia" cùa Chương trình. 

ỉ . Nhiệm vụ ì đã được thực hiện có kết quá, cả về mặt tiếp tục bổ sung cơ sờ dữ 
l iệu mới về biển Việ t Nam, như những hoạt động láu dài, từng bước hoàn thiện 
côns. tác điều tra cơ bàn biến Việ t Nam, xâv dựnc cơ sở dữ l iệu cơ bản và công bố 
đê đưa vào sử dụng, cá ve mặt chuẩn bị cơ sờ khoa học kỹ thuật cho việc xây 
dựng Cơ sờ dữ liêu biển quốc gia nhằm thốne nhất quàn lý và sử dụng dữ l i ệu , 
được coi như một bước phát triển cùa cônc tác tư liêu biến ở nước ta. 

2. V i ệ c bổ SU112 các tư l iệu mới trong Ch ươn s trình lần này cũng nhằm vào những 
mảna tư l iệu còn ít hoặc còn thiếu, kết hợp với các nhiệm vu khác, như: tư l iệu về 
địa chất - địa vật tý Plioxen - Đệ Tứ, khí tượng biển, các khu vực biên còn ít khảo 
sát (vịnh Thái Lan. vùng biến xa Hoàng Sa - Trườn2 Sa). Các tư l iệu mới này một 
phán tim được bánc hoạt động kháo sát trục tiếp của các đề tài một phần quan 
trọng là khai thác tận dụng các dự trữ tư l iệu gốc thu được từ nhiều nguồn khác 
nhau còn đang ờ tình trạng lưu giữ, chưa có giá trị sư dụng ờ các ngành Dầu khí, 
Địa chất, Khí tượng Thúy vãn. Có thế nói ràng, với kết quà của Chương trình 
K H C N - 0 6 về mặt này, ta đã hoàn chỉnh được một bước quan trọng về tư l iệu địa 
chất - địa vật lý biển Việ t Nam bao gồm cả tầng nòng và táng sáu, cũng như hoàn 
chinh dược cơ sớ tư l iệu cá về khí tượng và thúy vãn biên là hai mảng tư l iệu luôn 
phái liên kết với nhau chặt chẽ trong nghiên cứu. Cũnc cần nêu lên những sốliệu 
đo liên tục. dài ngày về một số yếu tô động lực biến quan trọng được chú trọng 
hơn trong Chương trình lần này nhằm nâng cao hơn giá trị dữ l iệu . Những cơ sớ 
dữ l iệu tổng hợp được xử lv bằng kỹ thuật GIS về một số khu vực ven biên quan 
trọng cĩms. là nhĩĩns tư l iệu có giá trị sử dụne cao. 
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V ớ i những kết quả trên đáy, có thê nói rằng hoạt đông về tư l iệu biển của Chương 
trình lán này đã bước đầu đi vào chiều sáu, vừa bổ sung lạ i vừa nâng cao giá trị sử 
dụng của tư l i ệu . 

3. Tuy nhiên, kết quả quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ ì cùa Chương trình 
phải là những việc đã thực hiện được ở để tài K H C N - 0 6 . 0 1 , chuẩn bị những điều 
kiện cần thiết về kỹ thuật, tổ chức quy chế, cơ sở hạ tầng, Cơ sở dữ l iệu ban đầu 
cho việc thành lập cơ sờ dữ l iệu biển quốc gia ở nước ta (có thể là N H D L B Q G ) . 
Đây là những việc hoàn toàn mới đầy khó khàn, tưởng như không thực hiện nổi 
khi nhiệm vụ mới đật ra trong Chương trình lần này. N h ờ tinh thần nồ lực của 
Ban Chủ nhiệm Đ ể tài sự hợp tác của các cơ quan trong ngành, và nhất là sự hỗ 
trợ của các tổ chức quốc tế (loe, WESTPAC)và các Cơ sờ tư l iệu hải dương một 
số nước có kinh nghiệm (Nhật. Pháp. Trung Quốc), những vấn đề cơ bản nhất về 
kỹ thuật, cơ sờ hạ tầng, tổ chức... của việc xây dựng Cơ sờ dữ l iệu biến quốc gia 
đã được giải quyết về cơ bản, tuy còn chưa thật hoàn hảo, song cũng đã có thể 
ứng dụng vào thực tế hoạt động của tổ chức này nếu được thành lập ở nước ta. 
Cũng cần nêu lên ý nghĩa của việc tạo ra được một cơ sờ dữ l i ệu ban đầu cho 
N H D L B Q G , bao gồm các thông tin kiêm kê dữ l iệu về biến V i ệ t Nam hiện có ở 
trong và ngoài nước, một khối lượng dữ l iệu đáng kể đà thu nhận được như một 
vốn ban đầu cho hoạt động của N H D L B Q G lần đầu tiên có ở nước ta. Những kết 
quả trên đây của Chương trình đã có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển 
của công tác tư l iệu biên ở nước ta, không chỉ về mặt bổ sung hoàn thiện tư l iệu 
mà còn về mặt tổ chức lạ i công tác tư l iệu tiến tới thống nhất quản lý và sử dụng 
tư l iệu biên ở tầm quốc gia nhằm nàng cao hiệu quả sử dụng tư l i ệu phục vụ yêu 
cầu các ngành phù hợp với xu thê phát triển của công tác tư l iệu hải dương thế 
giới . 

l i . X Â Y D Ự N G C ơ SỞ K H O A H Ọ C L À M L U Ậ N c ứ C H O Q U Ả N LÝ 
BIỂN, B Ả O V Ê C H Ủ Q U Y Ể N Q U Ố C GIA, TÀI N G U Y Ê N , M Ô I 
T R Ư Ờ N G BIỂN 

Đáy là nhiệm vụ lớn và đa dạng của chương trình đặt ra với nhiều đề tài tham gia 
thực hiện đáp ứng từng yêu cầu trước mắt cũng như láu dài của nhiệm vụ tăng 
cường quản lý vùng biên quốc gia, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tài nguyên môi 
trường biên. Do yêu cầu của vấn đề bảo vệ chủ quyền, xác định ranh giới quốc 
gia trên biển, một số đề tài tập trung khẩn trương thực hiện đề có thể có kết quả 
sớm đáp ứng kịp thời yêu cầu tình hình thực tiễn (các đề tài K H C N - 0 6 . 0 4 , 
KHCN-06 .05 ) . M ộ t số đề tài được bổ sung trong thời gian sau (1999-2000) như 
bước khởi đầu cho giai đoạn tiếp sau của nhiệm vụ này trong chương trình sắp tới. 
Tổng kết hoạt động của chương trình trong việc thực hiện nhiệm vụ này có thể 
nêu lèn các kết quả: 
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1. Nàng cao sự hiểu biết về điều kiện tự nhiên và tài nguvên thiên nhiên của 
vùng biến Việt Nam làm cơ sở cho việc sử dụng quản lý và bảo vệ 

V ớ i sự bổ sung các tư l iệu mới, cũng như khai thác các nguồn dữ l i ệu đã có còn 
đang được lưu giữ từ trước, nhưng chưa được xử lý đưa vào sử dụng ở các ngành 
về địa chát - địa vật lý tầng nông thềm lục địa Việ t Nam một kết quả quan trọng 
cùa chương trình là đã nâng cao sự hiểu biết về địa hình - địa mạo cấu trúc địa 
chất - địa vật lý thềm lục địa V i ệ t Nam lên một bước đáng ké. 

1.1. V ớ i một khối lượng lớn tư l iệu mới có chất lượng tốt tập trung từ các nguồn 
khác nhau đề tài K H C N - 0 6 . 0 4 đã tạo ra được các sản phẩm tổng hợp về các yếu 
tô địa hình, địa mạo địa chất, địa vật lý trên toàn vùng thềm lục địa V i ệ t Nam và 
khu vực k ế cận, trên cơ sở đó đã xác định được một cách có cân cứ khoa học và 
rõ nét các yếu tố cấu trúc của thềm lúc địa V i ệ t Nam đê sử dụng vào việc xác 
định ranh giới ngoài của thềm lục địa pháp lý theo Công ước Luật Biển 1982 của 
Liên Hợp Quốc { C U L B 82); Căn cứ vào các đạc trụng địa vật lý và cấu trúc sâu 
đà xác định dược vỏ trái đất trên phạm vi vùng biển Việ t Nam và kế cận bao gồm 
cả bốn kiêu vỏ đạc trưng đó là kiểu vò lục địa, kiêu vỏ á lục địa, kiêu vỏ á đại 
dương và kiểu vỏ đại dương. Sự phán định giữa các vùng với những kiểu vỏ khác 
nhau như trên được thực hiện một cách tin cậy theo dấu hiệu và tiêu chuẩn địa 
chất - địa vật lý. 

Có sư tương quan chặt chẽ giữa đặc điểm cấu trúc sáu của vỏ trái đất và các đặc 
điểm địa hình, địa mạo đáy biên trên vùng biển Việ t Nam và k ế cận. Sự tương 
quan này. trẽn quy mô khu vực biển biểu hiện rõ là: các vùng thềm lục địa tự 
nhiên ứng với vùng có kiểu vỏ lục địa, vùng sườn lục địa ứng với các vùng có 
kiểu vỏ á lục địa, vùng chân lục địa ứng với các vùng có kiêu vỏ á đại dương và 
vùnc biển thẳm đại dương là vùng có kiểu vò đại dương rõ nét nhất. 

Cân cứ vào các kết quả tổng hợp mới và sự đố i sánh chi tiết giữa các đặc trưng 
cấu trúc địa chất, địa vật lý, địa mạo đã xác định vùng Tư Chính là vùng cấu trúc 
thuộc sườn lục địa, có kiểu vỏ á lục địa, nam trên vùng biên đông nam V i ệ t Nam 
và không có dấu hiệu nằm trong c ù n s một cấu trúc địa chất với vùng quần đảo 
Trường Sa. 

Vùng quần đảo Trường Sa vốn có nguồn gốc kiến tạo là một vi lục địa (tiêu lục 
địa) hình thành do sự tách giãn vỏ hình thành Biển Đông từ trên 35 triệu năm về 
trước. Tiêu lục địa này bị đẩy về phía đông nam, bị lôi cuốn vào các chuyến động 
kiến tạo tiếp theo đó và bề mặt bị chia cắt. biến đổi và bị nhấn chìm tạo thành các 
đảo và đảo ngầm như hiện tai. v ề tính chất, vùng quần đảo Trường Sa hiện tại 
thuộc kiểu vỏ á đại dương, hiện là vùng vò bị tách rời khỏi sườn lục địa V i ệ t Nam 
ờ phía nam và đông nam, cũng bị tách rời khỏi thềm lục địa Kalimantan qua 
máng sầu Borneo. 

Vùng quần đảo Hoàng Sa và bải ngầm Macclesfield bàn chất kiến tạo cũng là 
những vi lục địa. Những mảng lục địa này bị đẩy về hướng bắc - tây bắc trong 
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quá trình tách giãn đáy Biển Đông và bị ép sát với sườn lục địa V i ệ t Nam ớ Bấc 
Trung B ộ tạo thành vùng lục địa rộng lớn, có cấu trúc bể mặt phức tạp, bị chia 
cắt, nhấn chìm, bị biến đổ i thành các vùng cao nguyên san hô trên sườn lục địa và 
có k iểu vỏ thuộc vỏ á lục địa. 

1.2. Các kết quả nghiên cứu về cấu trúc địa chất Plioxen - Đ ệ Tứ thềm lục địa 
Việ t N a m , đã bổ sung quan trọng cho sự hiểu biết hiện nay về địa chất - địa vật lý 
tầng nông thềm lục địa V i ệ t Nam còn chưa được chú ý trong các công trình trước 
đáy. Các vấn để cơ bản như: bình đồ kiến trúc địa tầng trong trầm tích Plioxen -
Đ ệ Tứ, địa hình địa mạo, thành phần thạch học, khoáng vật trầm tích, các tướng 
đá cổ địa lý, mối quan hệ trầm tích Plioxen - Đệ Tứ của phần đất l iền và biển, đã 
được nghiên cứu đồng bộ, nhờ đó, tuy mới là bước đầu, song đã cho ta những 
hiểu biết khá hoàn chỉnh rõ nét về địa chất Plioxen - Đệ Tứ. Vùng biển Việ t Nam. 
Hàng loạt sản phẩm như: sơ đồ đẳng sáu và đẳng dầy của trầm tích Plioxen - Đ ệ 
Tứ, sơ đồ địa mạo thềm lục địa Viêt Nam, sơ đồ các thành tạo địa chất, sơ đồ các 
tướng đá cổ địa lý Plioxen - Đệ Tứ thềm lục địa Việ t Nam đã được xây dựng ở tỉ 
l ệ 1/1.000.000, thê hiện sự hiếu biết có hệ thống hoàn chỉnh về thềm lục địa V i ệ t 
Nam đ ố i với cả tầng sâu và tầng nông, đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như sử dụng 
vùng thềm lục địa Việ t Nam vào các mục đích thực tiễn. 

1.3. Các kết quả khoa học đạt được của Để tài K H C N - 0 6 . 1 3 về khí tượng biên 
cũgn tạo được bước tiến mới trong việc quản lý dữ l iệu và hiểu biết về quy luật 
biến động một số trường khí tượng trên Biển Đông. Ngoài việc tập hợp và xây 
dựng được một cơ sở dữ liêu về khí tượng biên đầy đủ nhất hiện nay cho giai đoạn 
40 năm gần đây, đề tài đã đề xuất phương pháp phân loại mới các trường khí áp 
theo các quá trinh Synop tự nhiên trên vùng Biển Đồng xác định được 21 loại 
hình Synop tổn tại với các tên gọi thông thường đặc trưng cho 21 trường khí áp tự 
nhiên vốn có trong giai đoạn 1959-1998, bước đầu tìm hiểu được quy luật biến 
động của các trường khí áp đã được lựa chọn, cho thấy được tác động thực sự của 
chúng đối với điểu kiện thời tiết, thúy văn ven bờ Biển Đông. v ề quy luật biến 
động trường nhiệt độ không khí trên Biển Đông, kết quả nghiên cứu cho thấy có 
10-30% số trường hợp xảy ra trường nhiệt độ không khí Biến Đông phân thành 
hai khu vực lớn biến đổi ngược pha nhau - khu vực bắc và nam Biên Đông cũng 
đã nhận thấy hiện tượng nóng dần lên cùa nhiệt độ không khí trên Biển Đông 
trong 15 năm gần đây. 

1.4. Các đặc trưng thúy văn (chế độ nhiệt, muối) và động lực (dòng chảy) trong 
biên, quy luật biến động của chúng là những yếu tố rất cơ bản chi phối các quá 
trình sinh thái, biến động nguồn lợi sinh vật biển, cho đến nay, mới chỉ hiểu biết 
được ở mức độ hạn c h ế đ ố i với một số khu vực biển và chù yếu ờ tầng mặt. Sự 
hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về cấu trúc nhiệt muối và hoàn lun Biển 
Đông đang là yêu cầu cấp bách với các ngành kinh tế đê xây dựng vào dự báo 
quản lý môi trường, nguồn lợi xây dựng công trình biển. Chương trình K H C N - 0 6 , 
với đề tài K H C N - 0 6 . 0 2 đả mở được bước phát triển mới đáp ứng nhu cầu này. Kết 
quả khoa học quan trọng của Chương trình về lĩnh vực này là đã lựa chọn và phát 
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triển có kết quả m ô hình toán học tiên tiến, sư dụng hệ phương trình tiến triển đầy 
đủ nhất mô phỏng quá trình thúy nhiệt động lực học biển có khả năng ứng dụng 
cho mục đích chẩn đoán và dự báo cấu trúc chi tiết các trường thúy vãn Biến 
Đông. Đây là m ô hình tiền dự báo cho phép phát triển thành mô hình dự báo các 
trường hoàn lưu, nhiệt độ và độ muối Biển Đông và các vùng biên kế cận. Lần 
đầu tiên ở Việ t Nam đà ứng dụng và phát triển thành công trên máy tính trạm mô 
hình ba chiều thúy nhiệt động lực và mô hình kết hợp đồng thời thúy nhiệt - động 
lực và sinh thái - môi trường Biển Đông và vịnh Bắc B ộ trên lưới tính chi tiết từ 9 
- 22km. Những đặc điểm cơ bản của cấu trúc trường nhiệt độ, độ muối và dòng 
chảy mô tá trước đây thông qua các sử lý số l iệu quan trắc đã được m ô hình 
khẳng định. Trong số các mô hình đặc điểm này, đáng chú ý là phạm vi hoạt 
động và ánh hườníi của dòng chảy ven bờ V i ệ t Nam trong mùa đônc và khối nước 
lạnh di chuyên theo tạo ra các dải íront khá mạnh có ý nghĩa quan trọng đ ố i với 
hệ sinh thái Biển Đông và vịnh Bắc Bộ. C h ế độ dòng chảy mùa hè cũng như hoạt 
động nước trồi ven bờ V i ệ t Nam cũng đã được thể hiện đầy đủ theo cả không gian 
và thời gian. Trong thời kỳ này, ớ các khu vực nước sông chảy ra biến và nước 
trồi cũng hình thành nên các dải fiont khá mạnh. Các đặc trưng nhiệt muối trong 
vịnh Thái Lan và vịnh Bắc Bộ cũng được miêu tả chi tiết phù.hợp với các kết quả 
phân tích số l iệu thực tế. 

7.5. V ớ i các kết quả triển khai m ó hình, đã mỏ phỏng chi tiết biến tướnc năm của 
câu trúc các trường thúy nhiệt động lực Biến Đông trong điểu kiện gió mùa . Đ ã 
có được một số kết quà tính toán và dự báo tiềm năng nhiệt năng, xảy dựng và 
triển khai mô hình hệ sinh thái môi trường vịnh Bắc Bộ. Cùng với việc cụ thể hoa 
các dải ửont và các kết quả mô hình sinh thái đã gắng lý giải rõ hơn biên động 
phân bô nguồn lợi cá biển trên Biến Đống và vùng biến ven bờ Việ t Nam. 

Thành công của việc ứng dụng và phát triển mô hình toán học, mô hình số trị, 
cũng như lần đầu tiên triển khai m ô hình khí tượng thúy vãn động lực ba chiều 
phức tạp, m ô hình kết hợp phán tích số l iệu và tiền dự báo vật lý động lực biển có 
thể coi là bước tiến mói, tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển công nghệ dự 
báo khí tượng thúy vãn biên ở trình độ hiện đại . 

2. Xây dựng co sở khoa học, để xuất các phương án xác định biên giói và 
ranh giói chủ quyển quốc gia trên biên 

Đây là những kết quả nghiên cứu ứng dụng, khai thác những kết quá điều tra 
khảo sát vùng biên Việ t Nam đã có và được bổ sung trong Chương trình lần này, 
đạc biệt là thúy vãn, địa hình địa mạo. địa chất biến, xây dựng cơ sớ khoa học 
trong việc xác định biên giới , ranh giới chù quyền quốc gia trên biển, đề xuất các 
phương án đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời phù hợp với công ước luật biển 
1982 của L H Q , với thông l ệ quốc tế. được sự đồng tình cùa cộnc đồng quốc tế. 
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2.1. Xây dựng cơ sở khoa hạc đê xuất các phương án vạch đường cơ sở cho lãnh hải 
Việt Nam 

Xuất phát từ định nghĩa và những tiêu chuẩn của đường cơ sở thẳng - là phương 
pháp được lựa chọn để xác định đường cơ sở cho lãnh hải V i ệ t Nam phù hợp với 
đặc điểm của đường bờ biển nước ta, Đề tài KHCN-06 .05 đã tập hợp các dữ l iệu 
về địa lý tự nhiên và kinh tế, nhân văn của vùng biển ven bờ V i ệ t Nam để lựa 
chọn các điểm có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cẩu các điểm cơ sở - bước khởi đầu 
cua việc xác định đường cơ sở thẳng. Kết quả là đã lựa chọn được 51 điểm là 
những đ iếm cơ sở dự kiến, thành lập hồ sơ cho từng điểm với các dữ l iệu được 
xác minh bằng các cuộc khảo sát hiện trường, và được đánh giá mức độ phù hợp 
với các quy định của C U L B 82 vé đường cơ sớ. Bước quan trọng tiếp theo của đề 
tài là phân tích những đ iếm mạnh yếu, những đ iếm bất cập của đường cơ sở thẳng 
theo Tuyên b ố năm 1982 của Chính phủ C H X H C N Việ t Nam, một đường cơ sở 
đang còn gây tranh cãi và chưa được sự đồng tình của cộng đồng quốc tế, do có 
những điểm chưa phù hợp với C U L B 82. Đáy là đường cơ sở được vạch ra trong 
tình hình cụ thế của thời gian đó, khi C U L B 82 còn chưa có hiệu lực, nhưng lạ i 
đang có yêu cầu cấp bách vế an ninh và quốc phòng quốc gia đang có nguy cơ bị 
đe dọa. Đ ề tài cũng đã phân tích đường cơ sở đã được chỉnh lý cùa các cơ quan 
hữu trách {Tổng cục Địa chính và Ban Biên giới) thực hiện điểm 5 Nghị quyết của 
Quốc hội nước ta phê chuẩn Công ước Luật Biển 1982 ngày 23/6/1994. 

Trên cơ sớ kết quả phân tích trên đáy, sử dụng 51 điếm cơ sờ dự kiến nói trên, để 
tài dã đề xuất 4 phương án đường cơ sờ thảng cua lãnh hải V i ệ t Nam. So với các 
đường cơ sở đã công bố và dược chỉnh lý, các phương án đường cơ sờ mới này có 
những ưu điểm cơ bản: khép kín cả vùng biên vịnh Bắc B ộ và vịnh Thái Lan -

điều mà cả hai đường cơ sớ trước đây đều không thực hiện được. Ở vùng biên 
phía nam, đường cơ sở dự kiến không chạy sát bờ biển mà đi qua những đảo xa 
bờ để m ớ rộng các vùng biên chủ quyền ờ các khu vực này, điều này phù hợp với 
tính chất không ổn định của bờ biển do ảnh hường của dòng phù sa sông cửu 
Long đổ ra hàng năm, đảm bảo lợi ích quốc gia mà không vi phạm quy định của 
C U L B 8 2 . 

Các phương án đường cơ sờ thẳng do để tài đề xuất được thê hiện trên bản đổ, với 
tọa độ chính xác của các điểm cơ sở đã được k iểm định trên thực địa. M ỗ i phương 
án được phán tích mặt ưu điếm cũng như mặt hạn chế. 

Phương án ỉ: gồm 40 điểm cơ sớ, 37 đoạn thắng. N ộ i thúy được m ớ rộng nhưng 
chưa khép kín. Có một số đoạn dài >60 hài lý và một số điểm xa bờ trên 48 hải 
lý. 

Phương án 2; gồm 38 điểm cơ sớ, 34 đoạn thảng. N ộ i thúy hơi bi thu hẹp chưa 
khép kín. Có một số đoạn dài > 60 hái lý và một số điếm xa bờ trên 48 hải lý. 

Phương án 3: gồm 46 điểm cơ sớ. 42 đoạn tháng. N ộ i thúy khép kín. Đường cơ sờ 
hoàn chinh, xuất phất từ đất l iền và kết thúc trên đất l iền . Điểm cơ sở trên các đảo 
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chủ quyền của ta không đề cập tới vấn đề vùng nước lịch sử V i ệ t Nam 
Campuchia. 

Phương án 4: gồm 42 điếm cơ sở, 39 đoạn thẳng. N ộ i thúy giảm và chưa khép 
kín. Khấc phục đoạn Cồn cỏ - LÝ Sơn dài 149 hải lý (thêm vào 2 đ iếm giữa). 

V ớ i các ưu điểm và nhược điểm phân tích trên đây, Đề tài cho lằng phương án 3 
là phương án tối ưu. 

2.2. Xây dựng cơ sở khoa học đề xuất các phương án xác định ranh giói ngoài thêm 
lục địa Việt Nơm 

Đề tài K H C N - 0 6 . 0 4 đã thực hiện quy trình áp dụng Công ước Luật Biển 1982 của 
Liên Hợp quốc ( C U L B 82) để xác định ranh giới ngoài của Thềm lục địa Việ t 
Nam trên cơ sở tư l iệu địa hình - địa mạo, địa chất - địa vật lý đã được bổ sung và 
tổng hợp trong phạm vi một vùng biển rìa như Biển Đông vốn có những đặc điểm, 
địa vật lý khác biệt khá nhiêu so với những vùng đại dương điên hình được nêu 
trong C U L B 82. 

Đã xác định đường chân dốc lục địa trên cơ sờ sử dụng các bàn đồ độ sâu, địa 
hình, địa, mạo có độ chi tiết và độ tin cậy khá cao. Đường chân dốc lục địa đã 
được thẩm định qua khảo sát thực tế tại các vùng Tư Chính và vùng biển Bắc 
Trung Bộ - Hoàng Sa. Tại đây cũng đã khai thác sử dụng những kết quả của 
những để án khảo sát địa vật lý mới và có độ tin cậy cao đế xác dinh và k iểm tra 
về cấu trúc bên trong vỏ trái đất. Đường chân dốc lục địa với độ tin cậy cao sẽ là 
một trong những cơ sờ chủ yếu để xác định đường ranh giới ngoài của Thềm lục 
địa bằng các phương án khác nhau theo như hướng dẫn cùa C U L B 82. 

Tổng hợp liên kết những số l iệu địa chấn từ nhiều nguồn khác nhau, đề tài đã 
thành lặp bản đồ phân bố bể dày trầm tích Kainozoi trên vùng biển V i ệ t Nam, 
làm cơ sở để xác định đường ranh giới ngoài của Thềm lục địa theo công thức 
Irland (phương án li) trong CƯLB 82. 

Cũng theo hướng dẫn trong C U L B 82, đã xác định các đường ranh giới thèm lục 
địa pháp lý khác như: đường ranh giới vùng đặc quyền kính tế bằng 200 hải lý 
tính từ đường cơ sở; đường ranh giới 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2500 m và 
đường ranh giới 350 hải lý tính từ đường cơ sở. 

Kết quả xác định đường ranh giới ngoài theo phương án Ì là đường 60 hải lý tính 
từ chân dốc lục địa cho thấy: ỏ vùng biển Bấc Trung Bộ - Hoàng Sa đường ranh 
giới ngoài vươn ra khá xa về phía đỏng - đông bắc. chạy vòng qua phía ngoài 
vùng đảo ngầm Maccỉesfield. Ở vùng biên miền Trung, ranh giới ngoài Thềm lục 
địa được xác định là đường ranh giới vùng đặc quyền kinh tế bằng 200 hải lý từ 
đưòng cơ sò. Trên vùng biên phía đông nam đường ranh giới ngoài chạy vòng về 
phía đông, đông nam vùng Tư Chính sát vùnc Đá Lát và Đá Ba Kè trên vùng 
quán đảo Trường Sa. 
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Kết quả xác định đường ranh giới ngoài theo phương án 2 (công thức Irland) trên 
cơ sờ sử dụng bàn đổ bề dày trầm tích và đường chân dốc lục địa đã được xác 
định cho thấy. trên vùng biên Bắc Trung Bộ - Hoàng Sa đường ranh giới ngoài 
vươn ra phía ngoài đảo ngầm Macclesíield tương tự như kết quả phương án 1. 
Trên vùng biển đông nam đường ranh giới ngoài vươn ra phía ngoài của vùng Tư 
Chính, rộng hơn so với kết quả phương án Ì. 

Kết hợp kết quả xác định đường ranh giới ngoài theo cả hai phương án và vận 
dụng những đường giới hạn C U L B 82 quy định, đã lựa chọn được phương án tổng 
hợp về đường ranh giới ngoài cùa thềm lục địa Việ t Nam trên Biển Đông . 

Ớ vùng biến phía bác đường ranh giới này trùng với đường 60 hải lý từ chán dốc 
lục địa theo phương án Ì và nằm bên trong đường giới hạn 100 hải lý tính từ 
đường đẳng sâu 2500m ờ phía ngoài đảo ngầm Macclesfield. Ờ vùng biên miền 
Trung nó trùng với đường ranh giới đặc quyển kinh tế (200 hải lý tính từ đường 
cơ sớ) còn ở vùng biển phía đông nam, nó vươn ra phía neoài cùa vùng Tư Chính 
theo phương án 2, song vẫn nằm bên trong các giới hạn 350 hải lý từ đường cơ sờ 
và 100 hải lý tính từ đường đẳng sâu 2500 in. 

2.3. Xác lặp chuẩn "0" độ sáu quốc gia cho phấn lãnh hai Việt Nam 

Cho tới nay. trên cả nước ta chưa có một hệ thống chuẩn số " 0 " độ sáu thống 
nhất. Ớ mỗi khu vực biển sử dụng một chuẩn số '"0" độ sâu khác nhau được xác 
định bằng cách áp đặt các giá trị quy ước thực tê. chưa có một căn cứ khoa học 
đầy đủ: V i ệ c xác lập hệ thống chuẩn số "0" độ sâu cho từng khu vực biên đặc 
trưng có đủ càn cứ khoa học cùng với việc xác lập chuẩn "0'" độ sâu quốc gia liên 
kết với mạng tọa độ và độ cao quốc gia nhằm chuấn hoa và thống nhất việc sử 
dụng số l iệu về số "0" độ sáu trên toàn vùng biển chù quyền.pước ta phục vụ yêu 
cầu các ngành kinh tế an ninh quốc phòng trẽn biển cùng.-như quản lý biển đang 
là một yêu cầu cấp bách. , t ị . , » , . , , 

Đề tài K H C N - 0 6 . 0 6 đã thực hiện có kết quả nhiệm vụ trên qua nhiều bước công 
tác: X ử lý các số l iệu đo mực nước biển nhiều năm (20-30 năm) và tính toán bằng 
các phương pháplý thuyết hiện đại ờ lo trạm nchiêm triều dọc ven biển Việ t 
Nam, xác lập hệ thống chuẩn số "0" độ sâu cho các khu vực biển đặc trưng từ 
mùi Ngọc - Móng Cái tới mũi Nai - Hà Tiên; đo nối tọa độ và độ cao với hệ tọa 
độ và độ cao quốc gia để xác định giá trị độ cao cho tất cả 10 trạm nghiệm triều 
bằng các phương pháp thúy chuẩn hạng l i và công nghệ định vị GPS, kết hợp với 
số l iệu trọng lực chi tiết đế đảm bảo độ chính xác. Đ o liên kết dọc bờ biển bàng 
công nghệ định vị vệ tinh GPS nhằm tạo ra sự thống nhất giữa các trạm và tạo 
mối liên hệ giữa chuẩn độ sáu và chuẩn độ cao lục địa, xấc lập chuẩn " 0 " độ sáu 
quốc gia, để xuất phương pháp quy chuyên các số l iệu về số '"0" độ sâu các trạm 
địa phương rồi tính độ chênh giữa số "0" các trạm với chuẩn " 0 " độ sáu quốc gia 
để đưa vào sử dụng. 
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V i ệ c xác lập chuẩn "0" độ sáu quốc gia có thể coi là bước chuyến biến mới về kỹ 
thuật trong quản lý vùng biển, thực hiện chuẩn hoa việc sử dụng các số l iệu về độ 
sâu mực nước biển ở nưóc ta. 

3. Xây dựng phương pháp luận, để xuất phương án quản lý tổng hợp vùng 
ven biển (coastal area) bảo đảm an toàn mõi trường và phát triển bền 
vững 

Quản lý tổng hợp vùng ven biến đang là một yêu cầu đật ra đố i với các nước có 
nền kinh tế biển đang phát triển, làm nảy sinh các máu thuẫn lợi ích giữa các 
ngành, không bảo đảm an toàn môi trường và sự phát triển bền vững. Đ ề tài 
K H C N - 0 6 . 0 7 lần đầu tiên đề cập tới nghiên cứu giải quyết một cách hệ thống và 
hoàn chỉnh vấn đề quản lý tổng hợp vùng ven biển và đã đạt được những kết quả 
bước đầu, 

3.1. M ộ t tài l iệu tổng quan về vùng ven biển Việ t Nam đã dược soạn thảo, tập hợp 
các dữ l iệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội , các chính sách quản lý, các vấn 
dề tài nguyên môi trường đang nảy sinh ớ vùng ven biến V i ệ t Nam trong quá 
trình phát triển. Tài l iệu tổng quan đã cho thấy được tính chất phân dị cao về địa 
lý sinh thái của vùng ven biển, tình hình tài nguyên, chất lượng môi trường đang 
có chiều suy giảm. các sự cố môi trường ngày càng gia tâng, trong khi đó , sức ép 
phát triển ngày càng mạnh, máu thuẫn lợi ích đã bắt đầu nảy sinh, hệ thống chính 
sách khai thác quán lý mỏi trường tài nguyên còn bất cập, nặng tính chất đem 
ngành, vì vậy còn chứa đựng nhiều nguy cơ t iềm ẩn đ ố i với việc quản lý, bảo tổn, 
phát triển bền vững của từng khu vực cũng như toàn vùng ven biên. 

3.2. Trong tình hình vấn đề quản lý tổng hợp vùng ven biển ở nước ta còn mới, đề 
tài đã tiến hành xây dựng một phương pháp luận thích hợp vqíị điểu kiện tự nhiên, 
kinh tế xã hội và bối cảnh phát triển của Việ t Nam, một mạt bảo đảm những 
nguyên tác lý luận cơ bản đã được hình thành từ thực tế quản lý tổng hợp vùng 
ven biên trên thế giới, có những vấn để đã thành kinh điển, mặt khác , về mức độ, 
phạm vi các vấn đề đặt ra sao cho phù hợp với tình hình cụ thế cùa nước ta. Nhiều 
cuôc hội thảo trong khuôn khổ để tài đã được tổ chức để tập hợp ý kiến của đông 
đảo các nhà khoa học trong nước về vấn đề còn mới này. 

Đ ề tài cũng đã đề ra các bước cơ bản để thực hiện việc quản lý tổng hợp vùng ven 
biển Việ t Nam: Xây dựng hồ sơ vùng để xác định các vấn để quan trọng ve quản 
lý, hoạch định chính sách, xây dựng chương trình hành đông. Trong tình hình 
thực tế V i ệ t Nam, Đề tài cho rằng để thực hiện quản lý tổng hợp, ở cấp quốc gia 
phải có những tác động, can thiệp về thể chế, chính sách, còn ở cấp khu vực, cơ 
sờ, lạ i phải bắt đầu bằng việc điểu chỉnh phương án quy hoạch phát triển khu vực, 
bảo đảm nguyên tắc đưa nội dung quản lý môi trường vào quy hoạch phát triển. 

3.3. V ậ n dụng phương pháp luận đã được xây dựng, Để tài đã đề xuất khuôn khổ 
hành động quản lý tổng hợp vùng ven biển V i ệ t Nam, trên cơ sờ phân tích tài l i ệu 
tổng quan về hiện trạng vùng ven biển đã có. Đã đề xuất bổ sung 21 điều về thể 
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chế chính sách theo 3 quan điểm nhất thể hoa chính sách quản lý môi trường, linh 
hoạt điều chình và chấp nhận phát triển đa ngành. Tiếp thu các ý kiến trong các 
H ộ i thảo. đề tài đã đề xuất 13 định hướng cơ bản trong khuôn khổ hành động 
quàn lý tổng hợp đới ven biển Việ t Nam (gồm 6 ưu tiên và 7 chương trình hỗ trợ), 
trong đó có cơ chế phối hợp quản lý liên ngành. 

3.4. Từ khuôn khổ hành động chung, Đề tài đã đề xuất các phương án quản lý 
tổng hợp hai khu vực đại diện: Đ ồ Sơn - Cát Bà - H ạ Long và Đà Nang, vói sự 
phối hợp của các cơ quan, ban ngành các địa phương nói trên. Các phương án này 
đều có nêu lên đạc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, điều kiện kinh 
tế xã hội , tình trạng quán lý hiện nay, các vân đề nảy sính và lựa chọn các vấn đề 
quản lý ưu tiên. M ộ t k ế hoạch hành động cụ thế cũng được đề xuất cho thời gian 
2000-2004 đế thực hiện phương án trên. Đ ố i với vùng Đ ồ Sơn - Cát Bà - H ạ Long, 
vấn đề thời sự là các mâu thuẫn lợi ích đã và có thể náy sinh giữa các ngành khai 
thác khoáng sản, du lịch, thúy sản, ngân chặn suy giảm tài nguyên và chất lượng 
môi trường phục hồi các hệ sinh thái. Đ ố i với vùng Đà Nang, lại là vấn đề quản lý 
chất thái đô thị công nghiệp, quản lý môi trường vùng bờ với hoạt động bến cảng 
lớn. vùng sinh hạn và xâm nhập mặn thường xảy ra. 

Các phương án và kế hoạch hành động trên đã được báo cáo, hội thảo với các địa 
phương H ả i Phòng - Quảng Ninh và Đà Nang và nhận được ý kiến đánh giá tích 
cực. 

Ngoài các kết quá nói trên, Đ ề tài đã xây dựng được một cơ sớ dữ l iệu về vấn đề 
quản lý tổng hợp đới ven biển, các thông tin. dữ l iệu đ ố i với hai khu vực đại diện 
nói trên. Đây là những sản phẩm có giá trị sử dụng tốt. 

Các kết quả đạt được của Đ ề tài KHCN.06-07 có thê coi là một bước đi đầu tiên 
quan trọng của hướng nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu thế giới về quản lý 
tổng hợp đới ven biển vào nước ta. đáp ứng yêu cầu hiện nay, phù hợp với một xu 
thế hiện đại của thế ciới về quản lý môi trường biên. 

4. Nghiên cứu các vân đề cấp bách của mói trường biển ven bờ, đánh giá, dự 
báo tình trạng, bước đầu đề xuất các giải pháp năng cao chất lượng môi 
trường 

V ề môi trường biến ven bờ trong chương trình lần này đật ra hai vấn đề thòi sự 
hiện nay: Xói lở, bồi tụ bờ biên. cứa sông và ỏ nhiễm vùng biển ven bờ chú trọng 
các khu nuôi trốn2 thúy sản và du lịch biến. 

4.1. Vấn đề xói lở bồi tụ bờ biến rà cứa sóng đã được đề cập tới ờ mức độ đánh giá 
hiện trạng trong Chương trình Biển KT.03 và ờ một số bộ, ngành và địa phương. 
Đề tài K H C N - 0 6 . 0 8 trong chương trình lần này đặt nhiệm vụ đi xa hơn chú trọng 
hơn hiện tượng bồi tụ, tìm hiểu nguyên nhân, quy luật, cơ chế bổi-xói và bước 
đầu đề cập tới vấn đề dự báo. Đề tài đã đạt được một số kết quà. 
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4.1.1. Sử dụng các tư l i ệu viễn thám về đường bờ biến và cửa sông V i ệ t Nam 
trong thời gian 1985-1995, đố i chiếu với các tư l iệu bản đồ thời gian 1965, qua 
khảo sát thẩm định về tư l iệu về biên động đường bờ với 4 đợi khảo sát tại 15 
điểm ven biến và cửa sông từ cửa Thuận A n (Huế) tới đất mũi Cà M a u , đã xây 
dựng bộ bản đồ hiện trạng và biến động đường bờ trong 30 năm (1965-1995) tỉ l ệ 
1/100.000, gồm 33 mảnh, từ Móng Cày tới Hà Tiên. Từ bộ bản đồ này đã thành 
lập bản đồ tổng quát về hiện tượng xói l ờ - bồi tụ bờ biển - cửa sông V i ệ t Nam tỉ 
lệ 1/2.000.000. V ớ i tư l iệu thẩm định còn thành lập sơ đồ xói l ớ - bồi tụ một số 
đoạn ở tì l ệ lớn hơn 1/25.000 và 1/50.000 để phân tích chi tiết hiện trạng các tư 
l iệu bản đồ mới trên đây vế hiện trạng xói l ờ - bồi tụ, cho phép nhận định về tình 
trạng và diện tích xói l ở - bồi tụ ờ bờ biển cửa sông V i ệ t Nam qua các thời kỳ 
1965-1985, 1985-1995 ở từng vùng và trong cả nước. Có thế bước đầu nhận xét là 
30 năm qua diện tích bồi tụ ờ bờ biển cửa sông vượt trội hơn 2-3 lần so vói xói lớ , 
song hiện tượng xói l ở vẫn cần đặc biệt lưu ý do các tai biến gãy ra trong đới ven 
biến hàng năm. 

4.1.2. V ớ i những tư l iệu được thu thập có hệ thống về hiện tượng xói l ờ - bổi tụ 
bờ biển và cửa sông Việ t Nam theo tài l iệu và qua kháo sát. đề tài đã có một số 
kết quả nghiên cứu về quy luât và xu thếbồi-xói bờ biển cưa sông Việ t Nam. 

Ở vùng bờ châu thổ (châu thổ sông Hổng, sông cửu Long - Đồng Nai) đặc điểm 
quan trọng là quá trình bồi tụ lấn biên rất mạnh và kéo dài liên tục tốc độ nhanh 
(trung bình tới 80 m/nãm, có khi tới 120 m/năm) . Tiêu biểu là các vùng cửa Ba 
Lạt , cửa Đáy ở phía bắc và vùng cửa Định A n và vùng tây mũi Cà Mau ở phía 
nam. Tổng diện tích bồi tụ trong 30 năm (1965-1995) là 333.000 ha, chiếm gần 
797t diện tích bồi tụ trên toàn dải ven biến V i ệ t Nam. trong đó phía bắc 22%, 
phía nam 56ỸC, Nguồn vật l iệu chính là dòng phù sa từ các sông lớn đổ ra lắng 
đọng dọc bờ. 

Ớ vùng cửa sông Cửu Long vào mùa lũ , có nguồn vật l iệu bồi tụ lớn nhất, dòng 
rắn trung binh 240 mg/1 - gấp 2,7 lần giá trị này ờ các sông trên thế giới . Vào 
mùa cạn, vật l i ệu trao dổi qua cửa sông giảm xuống hơn một nửa, song vẫn tới 
khoảng 96 mg/1, tương đương các sông trên thế giới. Qui luật diều hoa theo chu kì 
triều và mùa ở đây rất khác với dải ven biến miền Trung, v ề hiện tượng xói l ở ở 
vùng bờ cháu thổ cũng rất mạnh, tuy rằng trong thời gian 30 năm chỉ bằng 41%, 
so với bồi tụ, trong đó vùng phía nam chiếm tới 919c, còn phía bắc chỉ 3%. Ở 
vùng phía bắc xói l ở có tính chất cục bộ. diện t ích không lớn xong rất nghiêm 
trọng về lắng đọng, thường gây tai biến địa chất thúy văn lớn. Ở vùng phía nam, 
xói l ờ mạnh xong tính chất ít mãnh liệt hơn, thời gian xói l ở kéo dài hơn, diện 
tích xói l ở thường có diện tích lớn, kéo dài liên tục như ờ phần cuối đất mũi Cà 
Mau. Tính chất biến động bờ ở hai bèn đông táv bán đảo Cà Mau có liên quan 
chặt chẽ với nhau. 

Ờ vùng bờ tích tụ mài mòn (vùng bờ biển miền Trung từ Nga Sơn - Thanh Hoa 
đến V ũ n g Tàu) đặc điểm quan trọng nhất là tính chất ổn định tương đ ố i trên tầng 
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vĩ mô, biến đổi chi dưới 5m/nãm với tính chất xen kẽ siữa bồi và xói. Hiện tượng 
xói l ớ có tính trội hơn bồi tụ không chi về diện tích mà cá về cường độ . tính mãnh 
liệt. Hiện tượng xói lớ và bồi tụ mạnh thường xảy ra đồng thời và liên quan đến 
nhau như một hệ nhãn quà làm dịch chuyến bờ ớ các cứa sông. lạch triều. H i ệ n 
tượng dịch chuyển các cửa sông là hiện tượng đặc biệt như một quy luật xay ra do 
hiện tượng xói l ở - bổi tụ mạnh ờ các cứa sông, đã nhận thấy ờ các vùng cửa 
Thuận A n (Huế), cửa Đại (Hội An), cửa L ỡ (Trường Giang - Quảng A n ) , cửa cố 
Luỹ (Trà Khúc - Quàng Ngãi), cửa sông V ệ , cửa đầm Ô Loan. cửa sóng Đà Rằng, 
Đà Nônc (Phú Yên). Nguyên nhân chú Y ê u của hiện tượng dịch chuyến cứa sông 
là do tác động của các yếu tố thúy thạch động lực khu vực và ảnh hướng kiến tạo 
địa chất. hướng về các vùng bò bị hạ lún, Thường xảy ra theo chu kỳ dài. 

V ề nguyên nhân động lực. đề tài đã ứng dụng lý thuyết phổ biển hiện nay đế phân 
tích và đưa ra một số nhận định và sự phân vùns theo 5 cung phần tư (quadrant) 
chịu tác động mạnh của sóng và dựa vào quv luật bổi tụ tương ứng. Toàn dài bờ 
biển Việ t Nam có thể phán thành 5 đoạn nam trons 4 cuns phẩn từ cùa các hướng 
truyền sóne chú yếu gây xói l ờ bờ biển mạnh. 

4.1.3. Thực hiện mục tiêu tìm hiểu và nguyên nhân cơ chế. quy luật bồi-xói, làm 
cơ sờ cho việc dự báo, đề tài KHCN-06 .08 đã tập trung nghiên cứu sáu hiện tượnc 
này ớ khu vực cứa Đạ i như điếm đại diện cho dái ven biến miền Trung và đã đạt 
được một số kết quá. Đã phát hiện một cơ chế đặc t rưne của hiện tượng bồi xói 
cùa khu vực cửa Đạ i cũng như ờ cả một số khu vực khác cùa miền Trung như Hoa 
Duân, Tư Hiền , là cơ chế xói l ở - bồi tụ gây dịch chuyển dị thường địa hình bờ 
theo kiêu "cuốn chiêu". Đặc điểm của cơ chê này là sự luân chuyến sạt l ớ - bồi 
lấp, quăng và khoa lấp vật l iệu , tạo ra các dạng võng ngầm. võng nổ i . doi cát trẻ, 
làm cho bờ cùa các cấu tạo đó bị xâm thực và dịch chuyến vào đất l i ền . V ặ n 
chuyến vật l iệu ven bờ ờ đáv dặc trưng bời dòne vật l iệu li san s bờ lớn hơn so với 
dòng dọc bờ. Bên cạnh đó. sự dịch chuyến cứa sông Thu Bổn liên tục xuống phía 
nam, khá nãnc tổn tại hiện tượnc nước nháy qua mặt cắt cửa cũng tạo điều kiện 
thuận lợi cho khả năng biến dổi nhanh địa hình bờ va đáv khu vục. 

Đề tài CŨI12 có được một số kết quá mỏ hình hoa và tính toán cho vùng cửa Đạ i về 
vận chuyển vật l iệu ven bờ. hiến dổi đườnc bờ, đặc trưne sóng ờ từng khu vực, 

Tuy còn có nhữnc hạn chê về phưỡn2 pháp nghiên cứu. sone kết quả của đề tài 
KHCN-06 .08 đã có những dónc góp mới cho sự hiếu biết về hiện tượng xói l ớ -

bổi tụ bò biến cửa sônc ở nước ta. 

4.2. Vấn đề đánh giá rà xã lý tình trạng ó nhiễm mói trường biến ven bờ Đề tài 
K H C N - 0 6 . 1 4 đã thực hiện một số nội dung nghiên cứu đánh giá tình trạng và xử 
lý ô nhiễm môi trườn2 biên ven bờ. chú ý môi trườnc nuôi trồns hái sán. 

Đ ề tài đã sứ dụng các công cụ kỷ thuật hiện đại như kỳ thuật tin học. GIS để xây 
dựim những cơ sờ dữ liệu chuyên đề về môi trường hiến cho hai khu vực thí điếm 
vịnh H ạ Long và Nha Trang, với yêu cáu đánh giá hiện trạng chất lượng môi 
trườnc biển. phân vùnc chất lượng môi trường, xác định nguồn gốc ô nhiễm ở hai 
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khu vực này. Cơ sở dữ l iệu được xây dựng theo hướng này rất có ý nghĩa trong 
việc định hướng các vấn đề cần đát ra và giải quyết của môi trường biển các khu 
vực nghiên cứu. Đ ề tài cũng đã có kết quả bước đầu trong những nghiên cứu về 
cơ sớ lý luận cũng như phương pháp sử dụng sinh vật chỉ thị để đánh giá nhanh 
tình trạng môi trường biển ờ vịnh H ạ Long và vịnh Nha Trang, trong đó đã đề 
xuất các đố i tượng sinh vật (vẹm, sò, ốc, giun nhiều tơ, rong biên, sinh vật nổi , vi 
sinh vật, cá san hô) có khả năng sử dụng vào phương pháp chỉ thị sinh học. Đ ề tài 
cũng có được những kết quả bước đầu về khả nâng chống chịu ô nhiễm của một 
số đối tượng sinh vật qua khảo sát hiện trường và nghiên cứu thực nghiệm chuẩn 
bị cho những nội dung nghiên cứu quy mô lớn hơn đóng góp vào việc chuẩn hoa 
các chi tiêu môi trường biển quốc gia, cũng như khả năng sử dụng sinh vật biển 
vào xử lý ô nhiễm môi trường. Do thời gian thực hiện đề tài ngắn các kết quả đạt 
được còn hạn chế, song đề tài đã phát hiện, mở hướng và chuẩn bị cơ sở lý luận, 
phương pháp cho việc giải quyết một số vấn đề của môi trường biến đang đặt ra ở 
nước ta hiện nay. 

IU. X Â Y D Ự N G C ơ SỞ K H O A H Ọ C K Ỹ T H U Ậ T C H O X Â Y D Ự N G 
C Ô N G T R Ì N H BIỂN 

Tiếp tục nhiệm vụ của các chương trình biển trước đây trong lĩnh vực này, 
Chương trình K H C N - 0 6 đề ra các nội dung nghiên cứu ớ quy m ô rộng hơn, đ ố i 
với cả xây dựng công trình biển, trên thềm lục địa và trên các đảo vùng khơi, và 
các công trình ven bờ, cả về mặt cung cấp các thông số kỹ thuật xây dựng công 
trình và các giải pháp kỹ thuật công trình. 

1. Cơ sở khoa học cho một số vấn đề tính toán thiết kế thẩm định và chẩn 
đoán kỹ thuật các còng trình biến xa bò 

M ở rộng các kết quả đạt được trong các Chương trình 48.06 (1986-1990) và 
KT.03 (1991-1995), trong chương trình lần này, Đề tài K H C N - 0 6 . 0 9 đã tổ chức 
nghiên cứu giải quyết toàn diện hơn những vấn để thời sự về xây dựng công trình 
ờ vùng ven đảo và trên đảo vùng khơi và đã đạt được những kết quả có ý nghĩa 
khoa học và thực tiễn rõ rệt. 

1.1. Giải pháp kỹ thuật cóng trình chống xói lở bảo vệ các đảo san hò vùng quấn đảo 
Trường Sa và công trình ngầm trên đảo 

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách của an ninh quốc phòng, đề tài đã đật nhiệm vụ 
nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp kỹ thuật hữu hiệu, áp 
dung cho thiết kê xây dưng công trình chống xói l ở bờ đảo v.v... ở vùng quần đảo 
Trường Sa. Đề tài đã phân tích đầy đủ các điều kiện tự nhiên, điều kiện tác chiến, 
hoạt động con người ảnh hưởng đến hiện tượng xói l ờ bờ đảo, trên cơ sở này, lựa 
chọn các giải pháp kết cấu công trình chống xói l ở ven đảo, đảm bảo các yêu cầu 
kỹ thuật và sử dụng cao của công trình: bền và ổn định láu dài, hoàn chỉnh (bảo 
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vệ bờ bãi và tiêu sóng) hạn chế nước biển tràn vào đảo, phù hợp với điều k iện tự 
nhiên và tác chiến, điểu kiện thi công trên đảo, góp phần cải thiện môi sinh trên 
đảo. Đ ề tài đã khẳng định sử dụng loại kết cấu cứng, trọng lực liên khối bằng bê 
tông đá dăm là thích hợp hơn cả. Để tài cũng đã đưa ra hai dạng kết cấu kè chống 
xói l ớ có thể áp dụng cho các đảo ở Trường Sa, phù hợp với từng loại địa hình bờ 
đảo khác nhau, Phát triển các kết quả nghiên cứu trên, để tài đã xây dựng cơ sở 
khoa học cho việc tính toán thiết k ế công trình, thiết lập thuật toán, chương trình 
máy tính với 3 nhóm bài toán cơ bản: xác định các thông số thiết kế, tính toán 
thiết kế công trình, tính toánkiêm tra ổn định tổng thê công trình, tổ chức thi công 
duy tu bảo dưỡng công trình. 

Các kết quả cùa để tài đã được ứng dụng vào việc thiết kế xây dựng các công 
trình chống xói l ở bờ đảo ở các đảo: Trường Sa Lớn , Sơn Ca, Nam Y ế t , A n Bang, 
Phan V i n h , Sinh T ồ n Đông, Trường Sa Đông , có độ dài từ 75m (Sơn Ca) đến 
1530m (Trường Sa Lớn) trong thời gian từ 1994 tới 2000 và đã được B ộ Quốc 
phòng đánh giá tốt về các mặt: chống xói l ờ tốt, đảm bảo điêu kiện chiến đấu, 
môi sinh tốt cho đảo, bền và ổn định, điều kiện thi công thuận l ợ i . Đây là một 
trong những kết quả của chương trình sớm được ứng dụng có kết quả vào thực 
tiễn, phục vụ có hiệu quả yêu cầu an ninh quốc phòng trên biển. 

Đáp ứng yêu cầu quốc phòng, đảm bảo khả năng phòng thủ trên các đảo san hô 
xa bờ, đề tài K H C N - 0 6 . 0 9 còn nghiên cứu giải quyết các vấn đề xây dựng các 
công trình ngầm trên đảo, với các nội dung: nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 
công trình ngầm và đề xuất các giải pháp công trình ngâm. Đề tài đã xác định các 
yếu tố tác động đến công trình bao gồm: hoa lực đơn phương, địa hình đảo và địa 
chất đảo. Từ những dâu hiệu về các yếu tố trên đã đề xuất các giải pháp xây dựng 
đ ố i với hai loại công trình: đường hầm và nhà hầm (bao gồm cả bể chứa). Đ ề tài 
cũng đã xây dựng có kết quả các phần mềm chuyên dụng, các chương trình làm 
công cụ tính toán trong việc triển khai các giải pháp kỹ thuật công trình; bao gồm 
các chương trình: Tính toán động lực học công trình ngầm trong môi trường san 
hô chịu tác dụng của tải trọng nổ (Chương trình K C P ) đánh giá sức sống của hệ 
thống công trình dưới tác dụng cua hoa lực ( M F ) , phân tích các chỉ tiêu cơ lý của 
đất đá san hô (PTD). 

1.2. Thẩm định và chẩn đoán kỹ thuật cóng trình xây dựng trên thềm lục địa và ven 
đảo 

Phát triển hướng nghiên cứu chấn đoán hư hỏng công trình bảng việc đo đạc các 
đặc trưng động lực học trên công trình, đề tài đã đạt được một sô kết quả bước 
đầu đáng khích l ệ , 

a) Xây dựng phương pháp luận có cơ sở khoa học chặt chẽ cho một quy trình 
công nghệ chẩn đoán hư hỏng công trình biến, bao gồm các công đoạn: Đo 
đạc phản ứng động của công trình, m ô phỏng kết cấu có những hư hỏng 
thường gặp, nhận dạng hư hỏng nhiều bước nhằm chính xác hoa dần vị trí về 
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mức độ hư hỏng và đề xuất phương pháp yêu cầu nội dung thực hiện của công 
đoạn đó . 

b) Xây dựng quy trình thuật toán và chương t r ìnhmáy tính chẩn đoán hư hỏng, 
các phần mềm tương ứng với các bước trong quy trình chẩn đoán hư hỏng nói 
trên, đã được chạy thử nghiệm trên m ô hình số, m ô hình thí nghiệm và công 
trình thực. 

c) ứng dụng thử nghiệm công trình chẩn đoán trên cho một m ô hình vật lý trong 
phòng thí nghiệm, thử nghiệm chẩn đoán một hư hỏng tạo ra trước, đạt kết 
quả khả quan, chứng tỏ giá trị sử dụng của quy trình. K ế t quả nghiên cứu cũng 
đã được áp dụng vào việc đánh giá trạng thái kỹ thuật các công trình D K I trên 
vùng biến Trường Sa và các giàn khoan MSP-5 mỏ Bạch H ổ của L D D K Việ t 
Xô. 

d) Để tài cũng đã có dược một số kết quả về thẩm định thiết k ế công trình, tập 
hợp tư l iệu về cơ sở pháp lý và xây dựng quy trình đánh giá độ bền vững của 
các công trình trên biển. 

Cùng với kết quả nghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật các công trình xây dựng trên 
thềm lục địa, đề tài còn có kết quả nghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật các công trình 
xây dựng ven đảo (kè chắn sóng, cầu cảng) để tài đã xây dựng cơ sở khoa học cho 
việc thiết kế các còng trình ven đảo Trường Sa, nêu lên những yêu cầu chủ yếu 
trong thiết kế, thi công, bảo dưỡng còng trình, để cập đến những nội dung chính 
trong lý thuyết độ tin cậy và phương pháp thiết kế công trình theo độ tin cậy dựa 
trên cơ sớ xử lý các số l iệu thống kê về tải trọng, tính chất và điều kiện làm việc 
của công trình. Các kết quả của để tài đã được ứng dụng vào việc đánh giá kỹ 
thuật cầu cảng ở Trường Sa, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với chế độ thúy 
động lực, ảnh hưởng tới độ bền và ổn định của các công trình trong khu vực lân 
cặn. 

1.3. Cơ sở khoa học và các giải pháp quy hoạch tổng thể trong xây dựng cóng trình 
vùng quấn đào Trường Sa 

V ớ i phương châm kết hợp quốc phòng với kinh tế trong xây dựng công trình biển, 
nâng cao hiệu quả đầu tư, trên cơ sờ phân tích các yếu tố điều kiện tự nhiên, yếu 
tố quốc phòng ảnh hưởng tới công trình và sự đánh giá chung về hiện trạng quy 
hoạch công trình trẽn vùng quần đảo Trường Sa, đã xác định các thông số đặc 
trưng cho giải pháp quy hoạch tổng thê và từng loại công"trình ở Trường Sa. K ế t 
quả của đề tài đã được ứng dụng dể xây đựng dự án đầu tư các công trình sinh 
hoạt, kho hậu cần và cơ sở hạ tầng cho 9 đảo nổi huyện đảo Trường Sa - Khánh 
Hoa. D ự án đã được duyệt và triển khai thi công trong k ế hoạch 2000-2003. 

2. Đánh giá diêu kiện địa chất công trình thềm lục địa Việt Nam 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu địa chất phần cấu trúc nông (Plioxen - Đ ệ Tứ) 
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để tài KHCN-06 .11 đã bước đầu nghiên cứu về đặc điểm đìa chất công trình thềm 
lục địa V i ệ t Nam. Đề tài đã phân chia các thể địa chất trên bản đồ địa chất công 
trình và tính chất cơ lý đất đá, thành các phức hệ địa tầng - nguồn gốc có đ ố i sánh 
sự phân loại đất đá theo nguyên tắc địa chất công trình, phân tích đặc đ iếm địa 
chất thúy ván của phần cấu trúc nông, đặc điểm vi địa hình đáy biển và các quá 
trình địa động lực liên quan tới xây dựng công trình biển (như động đất, di 
chuyên các sóng cát, sự de doa nguy hiểm của khí), ăn mòn kim loại trong nước 
biển và trong đất. 

Từ các kết quả phân tích trên đây có thể có một số nhận định khái quát về đặc 
điểm địa chất cộng trình thềm lục địa Viêt Nam. 

Thềm lựt địa V i ệ t Nam có cấu trúc địa hình, địa mạo phức tạp, đa dạng và không 
đồng nhất, hình thành rất nhiều các kiểu địa hình khác nhau về hình thái, nguồn 
gốc và động lực thành tạo. Đặc điểm địa mạo "thềm lục địa có sự phản dị nhất 
định theo khu vực và theo các đới đô sâu ngập nước. 

Các thành tạo Plioxen - Đệ Tứ thềm lục địa được thành tạo trong những hoàn 
cảnh địa lý và động lực trám tích khác nhau nên rất đa dạng về tướng đá và nguồn 
gốc. Điều kiện thành tạo trầm tích gắn l iền với các chu kỳ biên thoái, biên tiến và 
hoạt dông lún chìm tân kiến tạo cho nên sự phán bố trầm tích có tính phân bậc. 
Các trầm tích phán bố ở xa bờ và trong vùng nước sáu thường có tuổi cổ hơn, 
chiều dày trầm tích Plioxen - Đệ Tứ không đồng nhất. 

Sự phân bố trầm tích không đổng đề i r é i eo chiều ngang, Xen với các trầm tích cổ 
hơn là các trầm tích trẻ có mức độ nén chặt và thành đá thấp hon. Điểu này thấy 
rõ với các trầm tích trẻ phân bố không sáu dưới đáy biển, đặc biệt trong phạm vi 
0-30m nước. Đặc điểm này gáy khó khăn cho việc lựa chọn vị trí xây dựng công 
trình biểrii 

Đặc tính địa chất công trình cùa trầm tích có liên hệ mật thiết với mức độ nén 
chặt và tuổi địa chất của chúng. Các trầm tích cổ có mức độ nén chặt và thành đá 
cao hơn, có tính chất cơ lý tốt hơn so với trầm tích trẻ. Các trầm tích Holoxen có 
độ bền nhỏ và tính biến dạng lớn. trên tổng thể có mối liên hệ giữa độ bền vói 
tính phân đới theo chiều sâu ngập nước của trầm tích trong vùng thềm. Các trầm 
tích ờ xa bờ và ở các vùng nước sâu hơn có độ bền lòn hơn. 

Sự phân bố và mức độ hoạt động của quá trình địa chất động lực trên thềm lục địa 
không đồng đều, điều này thể hiện với các quá trình địa chất nội sinh như động 
đất, hoạt động tân kiến tạo - kiến tạo hiện đại và cả với quá trình địa chất ngoại 
sinh. 

Từ những đặc điểm nêu trên, có thê đi tới nhận định tổng quát đặc điểm phân bố 
không gian, điều kiên địa chất công trình vùng thềm lục địa V i ệ t Nam là biến đổi 
theo đới sâu mực nước và theo khu vực. 

Đói chiểu sâu 0-30m nước: Chủ yếu phân bố các trầm tích Holoxen mềm yếu có 
chiều đày lớn, thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau, còn các trầm tích Pleistoxen 
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thường nằm tương đố i sâu. Trong đới này thường diễn ra các quá trình địa chất 
liên quan đến tác động của sóng. gió và dòng chày ven bờ, điều k iện địa chất 
công trình phức tạp. 

Đới chiều sâu 30-90m nước: Trầm tích Holoxen thường có chiểu dày nhó, mức độ 
biến đổ i tuy nơi, dưới dó là các trầm tích Pleistoxen có sức chịu tải tương đ ố i tốt. 
Ở đới này thường gặp các sông lạch cổ bị lấp đầy bằng các trầm tích trẻ hơn, có 
độ bền kém hơn gây ra sự không đồng nhất của cấu trúc nền đất. H i ệ n tượng địa 
chất động lực thường gặp trong đới này là sự di động cùa các vật l iệu trầm tích và 
sóng cát dưới tác động của dòng chảy đáy. Điểu kiện địa chất công trình của đới 
đỡ phức tạp hơn, càng ra xa nước sâu hơn mức độ phức tạp của nền đất giảm đi 
song những khó khăn về điều kiện khí tượng hải vãn lại tăng. 

Đói chiểu sáu 90-200m nước: Ở đới này trầm tích Holoxen nếu có chỉ là những 
lớp mòng , dưới đó là các thành tạo Pleistoxen có độ bền tốt. Đáy biên thường có 
sóng cát và san hô làm cho địa hình không thật bằng phang, về cơ bản cấu trúc 
nền đát đơn giản và ổn định. 

Căn cứ vào đặc điểm điều kiện địa chất c ô n s trình có thể chia vùng thềm lục địa 
Việ t Nam ra 4 vùng có đặc điểm như sau: 

• Vùng vịnh Bắc B ộ có diện tích rộng, trầm tích Plioxen - Đ ệ Tứ cò chiều dày 
lớn, trong đó trầm tích Holoxen mềm yếu có diện phủ rộng và chiều dày đáng 
kể. Địa hình đáy biên kém bằng phang, thừng có các hố lõm và ụ đất, trong 
trầm tích có nhiều túi khí, đặc biệt là khí nông sây nguy hiếm khi khoan và 
các công trình biên. 

• Vùng thềm lục địa Nam Trung Bộ có diện tích hẹp, kề sát vách thềm lục địa, 
đáy biển có độ dốc lớn, trầm tích Holoxen phân bố hẹp, độ nguy hiểm động 
đất cao, các quá trình địa chất động lực ven bờ diễn ra mạnh mẽ. 

• Vùng lục địa Đổng Nam Bộ có diện tích rộng, đáv biên thoải và phang, trầm 
tích Holoxen phán bố rộng nhưng ớ xa bờ bể dày không lớn. K i n h nghiệm xảy 
dựng các mỏ Bạch H ổ , Rồng và Đạ i Hùng cho thấy các lớp sét, sệt pha trạng 
thái nửa cứng và cứng tuổi Pleistoxen có thê làm lớp tựa cọc cho các trạm cố 
dinh biển, các lóp sét pha trạng thái dẻo cứng, cát pha dẻo và cát hạt nhỏ nằm 
ở phần trên trong mật cắt địa chất công trình có thê làm" nền cho các dàn 
khoan tự nàng và nói chung điều kiện địa chất cóng trình ờ các phần nưóc sáu 
như m ỏ Đ ạ i Hùng, Lan Tây, Lan Đ ỏ thuận lợi cho việc lắp đặt các dàn khoan 
nửa chìm. 

• Vùng thềm lục địa Tây Nam B ộ : Trầm tích Holoxen mềm yếu có diện phân 
bố rộng và chiều dày lớn, có nhiều kênh rạch và lòng sông cổ bị chôn vùi, đáy 
biển bằng phảng, các quá trình địa chất động lực không mạnh, các dàn khoan 
cần tránh đặt vào các kênh rạch được lấp đầy các trầm tích yếu. 
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3. Tính toán các thông sô kỹ thuật bờ trong dải ven biên nước ta phục vụ Yêu 
cầu xây dựng công trình biên ven bờ 

Cùng với việc nghiên cứu các vấn đê khoa học kỹ thuật phục vụ yêu cầu xây dựng 
công trình trên thềm lục địa và các đáo xa bờ, Chương trình K H C N - 0 6 còn chú 
trọng đến yêu cầu xây dựng công trình biển ven bờ, đang phát triển mạnh mẽ 
trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai. Thực hiện nhiệm vụ này, để tài 
K H C N - 0 6 . 1 0 đã đạt được kết quả tốt. 

Trong thời gian không lâu (1997-2000), đề tài đã thực hiện một khối lượng công 
việc to lớn, tổng hợp và xử lý các số l iệu hiện có từ các nguồn khác nhau, tổ chức 
khảo sát bổ sung ở một số khu vực biến quan trọng, lựa chọn xây dựng các 
phương pháp và quy trình tính toán, có k iểm chứng thực tế trong trường hợp cần 
thiết, để xác định các thông số kỹ thuật bờ về: khí tượng, thúy văn, thúy động lực, 
địa chất, địa mạo, động lực cần phải có trong dự án xây dựng công trình biển ven 
bờ. Đ ể tài cũng đã có những nhận định bước đầu về phân vùng ven biển theo từng 
thông số kỹ thuật, có ý nghĩa định hướng kỹ thuật trong quy hoạch xây dựng 
công tình cho từng khu vực ven biến. 

Công tác tư l i ệu được tiến hành công phu, đã thu thập và chình lý các số l iệu quan 
trắc về khí tượng (gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, mưa, nắng, sương mù, dông 
bão) của 31 trạm khí tượng trong vùng biển, đảo nước ta trong vòng 10-20 năm; 
riêng về bão từ 1960 tới nay; các số l iệu đo đạc về hải vãn (nhiệt độ, độ muối , yếu 
tố hoa học nước biển) nhiều năm của 16 trạm hải vãn ven biển và đảo nước ta; các 
sô l iệu về động lực biển (thúy triều, dòng chảy, nước dâng bão, sóng, vận chuyển 
bùn cát) vùng ven bờ đã có từ trước tới nay; các tư l iệu về địa mạo - địa chất, địa 
hoá của các khu vực trong dải ven b ò nước ta cho các bản đồ tỉ l ệ 1/1.000.000 - Ì/ 
2.000.000. 

Đ ế bổ sung và k iểm nghiêm các số l iệu trong thực tế, đề tài đã tổ chức 7 chuyến 
khảo sát tại các khu vực biển ven b ò khác nhau trong thời gian 1997-2000, thu 
được những số tư l iệu mới rất có giá trị đáp ứng yêu cầu các đề tài. Công việc tính 
toán được tổ chức thực hiện theo 10 chuyên để: tính toán thống kê các yếu tố khí 
tượng, xác định các đặc trưng của gió phục vụ xây dựng công trình biển, tính toán 
các thông số thúy vãn, tính toán thúy triều, tính toán mực nước cực trị, tính toán 
dòng chảy, tính toán sóng biển, tính toán vận chuyên bùn cát, lập bản đồ các 
thành tạo địa chất đáy tỉ l ệ 1/1.000 000 cho toàn dải ven bờ và tỉ l ệ 1/200.000 cho 
một số khu vực. Sơ đồ địa mạo - hình thái động lực bờ và đáy biển cho vùng ven 
bờ theo tỉ l ệ 1/500.000 - 1/250.000, phục vụ yêu cầu xây dựng công trình biển 
ven bờ. 

Đã đưa ra được các giá trị trung binh, cực trị nhiều năm của các yếu tố khí tượng, 
thúy vãn, động lực theo chu kỳ lặp 5, 10, 20, 30, 50 và 100 năm và theo mạng 
lưới 1/4 độ kinh vì cho toàn dải ven bờ đáp ứng yêu cầu của việc thiết k ế công 
trình, có giá trị như những số l iệu đầu vào của các dự án tiền khả thi cho các công 
trình xây dựng trong vùng ven biên nước ta. 
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V ớ i kết quả của đề tài K H C N - 0 6 . 1 0 , có thè nói lần đầu tiên ở nước ta đã có một 
bộ số l iệu được chuẩn hoa, có hệ thống tương đố i hoàn hcỉnh có độ tin cậy cao về 
các thông số kỹ thuật bờ cần cho các hoạt động xây dựng công trình biển trong 
vùng ven biên, cho tới nay đang còn trong tình trạng tản mạn, không hoàn chỉnh 
và thiếu hệ thống, độ tin cậy kém, gây trờ ngại nhiều cho công việc. Đây thực sự 
là một bước tiến mới của việc xây dựng cơ sở khoa học kỹ thuật cho xây dựng 
công trình biển ven bờ nước ta. 

IV. C Á C K Ế T Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G K H Á C C Ủ A C H Ư Ơ N G T R Ì N H 
KHCN-06 

Như trên đã trình bày, ngoài các hoạt động điểu-tra nghiên cứu khoa học và ứng 
dụng thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, với tực lượng cán bộ khoa học được 
tập hợp và tổ chức để thực hiện các đề tài trong thời gian hoạt động của chương 
trình, Ban Chỉ đạo Chương trình đã chủ trì hoặc phối hợp tích cực; tham gia thực 
hiện đạt kết quả tốt một số hoạt động lớn của khoa học công nghệ biến nước ta 
trong giai đoạn vừa qua (1995-2000). 

1. Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học công nghệ biên Việt Nam tới năm 
2010-2020 

D ự thảo chiến lược phát triển khoa học và công nghệ biển V i ệ t Nam đến năm 
2010-2020 do Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia phối hợp 
với Ban Chủ nhiệm Chương trình Điều tra Nghiên cứu Biến Nhà nước tổ chức 
soạn thảo từ năm 1994, được hoàn chình theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ 
trong H ộ i nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc tháng 11 năm 1998. 

Dự thảo chiến lược đã tập hợp được ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ khoa 
học biển chủ chốt, cán bộ quản lý qua các H ộ i thảo theo các chuyên ngành khoa 
học và công nghệ biển và ý kiến đóng góp trực tiếp của các ngành liên quan trong 
cả nước. 

N ộ i dung D ự thảo gồm các phần chủ yếu sau: 

Phần 1. Phần này nêu lên các mục tiêu chiến lược của việc khai thác tài nguyên, 
bảo vệ chủ quyền, bào vệ môi trường biển nước ta theo tinh thần những chỉ thị, ý 
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong giai đoạn trước mắt cũng như 
láu dài. D ự thảo cũng nêu lên những đặc thù của thiên nhiên biển nước ta, hiện 
trạng khoa học công nghệ biển nước ta cũng như xu hướng phát triển khoa học 
công nghệ biển thế giới hiện nay; như những căn cứ để đề xuất các định hướng 
phát triển khoa học công nghệ biến nước ta. 

Phấn 2. Từ những cân cứ trên, D ự thảo nêu lên quan điểm phát triển, mục tiêu 
phát triển tới 2010-2020 của khoa học công nghệ biển nước ta trong đố quan 
điểm cơ bản nhất là phát triển khoa học công nehệ biển phải được định hướng 
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theo các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế biển nước ta, nhằm phục 
vụ kịp thời. có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế biên, thực sự trở thành động lực 
chủ yếu, nền tảng cho phát triển kinh tế biển, tạo nên sự thống nhất chỉ đạo về 
chiến lược cho phát triển kinh tế biển và khoa học công nghệ biển. 

Theo quan điểm này, Dự thảo nêu lên những định hướng lớn với 9 nhiệm vụ chiến 
lược và các nhiệm vụ ưu tiên của khoa học công nghệ biển nước ta tới năm 2010-
2020, nhằm hiểu biết, đánh giá được đầy dù, chính xác t iềm năng tài nguyên biển 
nước ta trên toàn vùng biển và thềm lục địa. xây dựng được cơ sở khoa học vững 
chác cho những quyết định lớn, quy hoạch phát triển kinh tế biển. các chính sách 
quàn lý. quan hệ đối ngoại nhàm bảo vệ chủ quyển an ninh quốc phòng biến, đáp 
ứng yêu cầu phát triển công nghệ cùa các ngành kinh tế biển trọng điểm trong 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoa tiến tối khai thác toàn diên, phát triển 
láu bổn tài nguyên, môi trường biển nước ta. Phấn đấu tới nám 2020 xây dựng 
được một nền khoa học công nghệ biên mạnh, hiện đạ i , tiến kịp và hoa nhập được 
với khoa học công nghệ biển khu vựcvà thế giới trong một số lĩnh vực. 

Phần 3. Phần cuối , D ự thảo nêu lên các vấn đề tổ chức thực hiện và tiến dô, phân 
chia các giai đoạn phát triển 2001-2005, 2006-2010 và tới 202Ỏ. D ự thảo cũng đề 
xuất các biện pháp và chính sách về tổ chức lực lượng, đầu tư, sử dụng cán bô, 
hợp tác quốc tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chiến lược của khoa học công nghệ biển nước ta trong thời kỳ công 
nghiệp hoa và hiện đại hóa đất nước. D ự thảo chiến lược sau khi được hoàn thiện 
đã được trình Chính phủ xem xét từ tháng 5/2000. 

2. Phôi hợp vói Trung tâm K H T N và C N quốc gia, tổ chức thành công Hội 
nghị Khoa học Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ IV 

H ộ i nghị là một sinh hoạt lớn của khoa học công nghệ biển nước ta, được tổ chức 
với sự phối hợp và bảo trợ của các bộ ngành liên quan. M ụ c tiêu của H ộ i nghị là 
báo cáo và trao đ ổ i ý kiến đánh giá hoạt động và các kết quả điều tra nghiên cứu 
biển trong lo năm qua kể từ H ộ i nghị lần IU năm 1991 tới nay,tổng kết công tác 
khoa học công nghệ biển nước ta "trong 20 năm qua từ 1976 sau khi đất nưốc 
thống nhất, hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển K H C N biển nước ta tới năm 
2010-2020, tham gia hoạt động Năm Quốc tế Đạ i dương của nước ta trong năm 
1968. D ự H ộ i nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ. ban, ngành liên quan, với 
gần 400 cán bộ khoa học, quản lý đại diện của trên 60 viện, trường, trung tâm, 25 
bộ, tổng cục, ban, ngành và lo địa phương ven biển, H ộ i nghị đã nghe và thảo 
luận, nhất trí vói báo cáo tổng kết công tác K H C N biển nước ta từ 1976, xác nhận 
các bước phát triển quan trọng cũng như đóng góp tích cực của K H C N biển nước 
ta trong 20 năm qua đ ố i với sự phát triển đất nước, đồng thời cũng thấy được 
những mặt còn hạn chế, những vấn đề tồn tại về tổ chức, quản lý, đầu tư, khiến 
K H C N biển nước ta còn chưa thực sự trở thành động lực phát triển của kinh tế 
biến, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyển, quản lý biển. H ộ i nghị cũng đề xuất 
những định hướng của công tác khoa học công nghệ biến nước ta trong giai đoạn 
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tới, đóng góp ý kiến hoàn thiện chiến lược phát triển K H C N biển nước ta tới năm 
2010-2020 để trình Chính phu xem xét. 

3. Biên tập và phổ cập các két quả điều tra nghiên cứu biển của các Chương 
trình biển cấp Nhà nước đẻ đưa vào sử dụng 

Hoạt động điều tra nghiên cứu biển ở nước ta đã thực sự được tiến hành từ những 
năm 20 của thế kỷ này, nhất la sau khi V i ệ n H ả i dương học Nha Trang được 
thành lập từ 1927, và liên tục được duy trì và phát triển trong suốt thế kỷ vừa qua 
ở các ngành trong nước. Đặc biệt là từ năm 1975, sau khi chiến tranh kết thúc và 
đất nưóe thống nhất, hoạt động điều tra nghiên cứu biển được đẩy mạnh với việc 
tổ chức các Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước, thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học trọng điểm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội an ninh 
quốc phòng biển trong từng giai đoạn và lâu dài. Từ n ăm 1977, 5 chươngtr ình đã 
được liên tục tổ chức thực hiện: Chương trình Thuận H ả i - M i n h H ả i (1977-

1980), Chương trình 48.06 (1981-1985), Chương trình 48B (1986- 1990) Chương 
trình KT.03 (1991-1995), Chương trình K H C N - 0 6 (1996-2000). K h ố i lượng tư 
l iệu kết quả thực hiện các chương trình là rất lớn và có giá trị cán được chìnhlý, 
biên tập, bổ sung các kết quả nghiên cứu khác của các ngành các cơ quan trong 
trường hợp cần thiết và phổ cập trong nước đê đưa vào sử dụng... 

Các tài l iệu được đưa vào biên tập và công bố bao gồm: 

Ì. Các tập thông tin về kết quả thực hiện các Chương trình biển cấp Nhà nước từ 
1977-2000 (4 tập). 

2. Các tập báo cáo tổng kết các Chương trình và các Đ ể tài (báo cáo tóm tắt) từ 
1977-2000 (5 tập). 

3. Đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện các Chương trình biển cấp Nhà nước 
1977-200Ơ. 

4. B ộ Chuyên khảo Biển V i ệ t Nam tập hợp và trình bày các vấn đế chủ yếu của 
điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường biển Việ t Nam, từ các kết quả 
điều tra nghiên cứu biển ở nước ta từ trước tới nay trước hết là của các Chương 
trình biển cấp Nhà nước. B ộ Chuyên khảo gồm 4 tập: 

Tập ì: Khái quát về biến Việ t Nam 
Tập l i : Khí tượng - thúy văn động lực biển V i ệ t Nam 
Tập HI: Địa chất - địa vật lý biển Việ t Nam 
Tập I V : Sinh vật - sinh thái biển V i ệ t Nam. 

V i ệ c biên tập soạn thảo các tài l iệu trên do Ban Chỉ đạo Chương trình K H C N - 0 6 
chủ trì thực hiện, với sự tham gia của các cán bộ khoa học biển đầu ngành à nước 
ta. 

Các tài l iệu trên được công bố sẽ là đóng góp quan trọng cho sự phát triển K H C N 
biển nước ta, đặc biệt là bộ Chuyên khảo Biển Việ t Nam, với nội dụng cơ bản và 
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hoàn chỉnh, có thể coi như tài l i ệu tổng kết, kết thúc một giai đoạn hoạt động điều 
tra nghiên cứu biên nưóc ta trong thế kỷ vừa qua. 

4. TÒ chức hội thảo đề xuất ý kiến định hướng các nhiệm vụ điểu tra của 
khoa học và ứng dụng về biển cho giai đoạn 2001-2005 tới 

Theo sự hướng dẫn của B ộ K H C N & M T , Ban Chì đạo Chương trình Biển K H C N -

06 đã tổ chức các đạt hội thảo khoa học để tập hợp ý kiến của tập thê cán bộ khoa 
học biên về các nhiệm vụ điều tra nghiên cứu biển cán đặt ra cho giai đoạn 2001-

2005 sắp tới. H ộ i thảo đã được sự hưởng ứng, tham gia tích cực cùa đông đảo cán 
bộ khoa học, quản lý các ngành khoa học, kinh tế biển an ninh quốc phòng biên 
trong cả nước. 

Tập hợp ý kiến đóng góp trong hội thảo, Ban Chỉ đạo Chương trình đã soạn thảo 
kiến nghị để xuất những nhiệm vụ điều tra nghiên cứu khoa học và ứng dụng về 
biển cần được tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cẩu phát triển kinh tế, quản lý biển 
trong giai đoạn tới, góp phần thực hiên chiến lược phát triển K H C N biển nước ta 
tớ inăm201o! 
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D A N H MỤC T ư LIỆU 
CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KHCN-06 

1. D A N H M Ụ C B Á O C Á O K H O A H Ọ C 
K Ế T Q U Ả T H Ự C HIỆN C H Ư Ơ N G T R Ì N H BIỂN KHCN-06 

TT Tên báo cáo khoa hoe Số 
trang Đề tài Tác giả Ghi chú Ị 

1 Xây dựng Ngân hàng Dữ liệu 
Biển Quốc gia 

53 KHCN-06.01 Đặng Ngọc Thanh Sáo cáo tổng kết 
đề tài 

2 yâư ri 1 inn Nnán hànn Di"i IÍỂIÌ A d y U U I l y I i y o i 1 1 loi l y Ì-J\J IIT3U 

Biển Quốc gia 
29 - nt - píănn Mnnr Thanh 

Ly CH l y l i u u ^ f 1 MCMMP 
Tnm lắt h/í* 
1 u m L a 1 U? 

tổng kết để tài 
3 VODC for PC 2.0 73 - n i - Phan Quảng 

và cộng sự 
Phụ lục 2 

4 VODC for Network 1.0 84 -nt- Phan Quàng 
và cộng sự 

Phụ lục 3 

5 VODC Home Page 67 -nt- Phan Quàng Phụ lục 4 

6 Phần mềm quản lý dữ liệu địa 
vật lý MGDM 

45 - rít- Nguyễn Hổng 
Phương và cộng sự 

Phụ lục 5 

í uUo/ioio TOI winaows inuỵeỉ 
minh thiết kế Cơ sỏ Dữ liệu Tư 
liệu Biển 

1 no ni 

- ni -
Hoàng Quốc Trị 

và cộng sự 
• h i 1 li lí-" f í 

"nụ lục D 

8 Luận chứng khoa học kỹ thuật 
xây dựng Ngân hàng Dữ liệu 
Biển Quốc gia (Dự thảo) 

68 - nt- Đặng Ngọc Thanh Phụ lục 7 

9 Nghiên cứu cấu trúc 3 chiểu 
(3D) thúy nhiệt động lực học 
Biển Đông và ứng dụng của 
chúng 

35 KHCN-06.02 Đinh Văn Ưu Báo cáo tổng kết 
đế tài 

10 Nghiên cứu cấu trúc 3 chiểu 
(3D) thúy nhiệt động lực học 
Biển Đông và ứng dụng của 
chúng 

? - nt- Đinh Văn Ưu Tóm tắt B/c tổng 
kết 

11 Mô hình 3 chiểu cấu trúc hoàn 
lưu và nhiệt muối Biển Đông 

121 - nt- Đinh Văn Ưu Báo cáo 
chuyên để 1 

12 Kết quà xảy đựng và thử 
nghiệm mô hình sinh thái -

thuỷ động lực vá các triển 
vọng ứng dụng 

30 - nt- Đinh Vãn Ưu Báo cáo 
chuyên đế 2 
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TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đè tài Tác giả Ghi chú 

13 Các kết quả mô hình hoa 
nhũng đặc trưng cơ bàn của 
cấu trúc hoàn lưu và nhiệt 
muối vịnh Bác Bộ 

33 KHCN-06.O2 Đinh Văn ưu Báo cáo 
chuyên đề 3 

14 Các kết quả triển khai mô hình 
3D kết hợp thuỷ nhiệt động lực 
vá sinh thái vinh Bác Bõ 

32 - nt- Đinh Văn ưu Báo cáo 
chuyên để 4 

15 Các két quà tập hợp, xử lý và 
phân tích điều kiện địa hình, 
khi tượng, thúy nhiệt động lực 
Biển Đông 

44 -nt- Đinh Văn ưu Báo cáo 
chuyên đề 5 

16 Đánh giả tiếm năng năng 
lượng nhiệt Biển Đông 

64 - nt - Đinh Vân ưu Báo cáo 
chuyên đế 6 

17 Các đặc trưng chế độ hải 
dương học nghé cá Biển Đông 
(theo kết quả khai thác cơ sỏ 
dữ liệu và mô hình 3D) 

25 - nt- Đinh Văn ưu Báo cáo 
chuyên đè 7 

18 Các kết quà khảo sát và tập 
hợp khai thác tài tiêu khí tượng 
thúy văn vùng biển Trung Bộ 

33 - nt- Đinh Vàn ưu Báo cáo 
chuyên đế 8 

19 Nghiên cửi! cấu trúc 3 chiều 
(30) thuỷ nhiệt động lực học 
Biển Đông và ứng dụng của 
chúng 

73 -nt- Đinh Vãn ưu Các phụ lục 

20 Điếu tra bổ sung vùng biển 
vịnh Thái Lan 

Ỹ KHCN-06.03 Phan Văn Hoác Báo cáo tổng kết 
đè tài 

21 Điều tra bổ sung vùng biển 
vịnh Thái Lan 

14 - nt- Phan Văn Hoặc Bảo cáo tóm tắt 
đề tài 

22 Báo cảo kết quà nghiên cửu 
các đề mục: 
A. Nghiên cún hoàn lưu nước 

vịnh Thái Lan 
B. Nghiên cứu dòng chày tổng 

hợp trong vinh Thái Lan 
c. Nghiên cứu sự lan truyền 

chất ô nhiễm trong vịnh 
Thái Lan 

238 - nt- Phan Văn Hoặc 

23 Đánh giá chất lượng môi 
trưởng nưàc và rủi ro sinh thái 
ở vịnh Thái Lan 

95 -nt- Phan Văn Hoặc Báo cáo chuyên đế 

24 Diễn biến mực nước trên sông 
chính tiên quan đến diên biến 
xâm nhập mặn ồ đổng bằng 
sông Cửu Long 

58 - nt- Vũ Quang Huy Báo cáo chuyên đề 

25 Năng suất sinh học sa cấp và 
những tham số của qua trinh 
sàn xuất so cấp ỏ vịnh Thái 
Lan 

34 -nt- Phan Văn Hoặc Báo cáo chuyên đè 
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TT Tên báo cáo khoa học SỐ 
trang Để tài Tác giả Ghi chú 

26 Nguồn lợi sinh vật vùng biển 
Tây Nam Bộ (vịnh Thái Lan) 

75 KHCN-06.03 Nguyễn Hữu Phụng Báo cáo chuyên đề 

27 Báo cáo kết quà " Đạt điếu tra 
khảo sát vùng biển Kiên 
Giang - Cà Mau mùa khô, 
tháng 3/1998" - vịnh Thái Lan 

33 - nt - Phan Văn Hoặc 

Huỳnh Bình An 

Báo cáo chuyên đề 

28 Báo cáo kết quà đợi điều tra 
khảo sát vùng biển Kiên 
Giang - Cà Mau, mùa mưa, 
tháng 9, 10 /1998 - vịnh Thái 
Lan 

25 -nt- Phan Văn Hoặc 

Huỳnh Bình An 

Báo cáo chuyên để 

29 Báo cảo kết quả " Đạt điều tra 
khảo sát xâm nhập mặn vùng 
tứ giác Long Xuyên tháng Ai 
1993' 

09 + 
phụ 
lục 
số 

- nt- Phan Vãn Hoậc 

Đặng Cống Minh 

Báo cáo chuyên để 

30 Nghiên cứu thúy triều vịnh 
Thái Lan 

04 + 
phụ 
lục 

- nt- Đặng Công Minh 
Nguyễn Quốc 

Thắng 

Báo cáo chuyên đề 

31 Cơ sở khoa học cho việc xác 
định ranh giới ngoài của thềm 
lục địa VN 

85 KHCN-06.04 Bùi Công Quế Báo cáo tổng kết 
đế tài 

32 Báo cáo kết quả khảo sát 
thẩm định vùng thểm lục địa 
Bắc Trung Bộ - Hoàng Sa 
(tháng 5, 6 /2000) 

134 - nt - Bùi Công Quế Báo cáo chuyên đề 

33 Cơ sỏ khoa học cho việc xác 
định ranh giới ngoài của thềm 
lục địa Việt Nam 

24 -nt- Bùi Công Qué Báo cáo tóm tắt 
đề tài 

34 Cơ sỏ khoa học cho việc xác 
định ranh giới chủ quyến của 
nước VN trên biền theo CULB 
năm 1982 

419 KHCN-06.05 Nguyễn Đãng Dung Báo cáo tổng kết 
đế tài 

35 Cơ sở khoa hoe cho việc xác 
định ranh giới chủ quyền của 
nước Việt Nam trên biển theo 
Công ưôc Luật Biển năm 1982 

35 

40? 

- nt - Nguyễn Đăng Dung • Báo cáo tóm tết 
đề tài 

36 Nghiên cứu xác lập chuẩn "(ĩ 
độ sâu quốc gia phẩn lãnh hài 
Việt Nam thuộc chương trinh 
điểu tra về biển KHCN-06 

KHCN-06.06 Đào Chí Cương Báo cáo tổng kết 
để tài 

37 Nghiên cứu xác lập chuẩn " ữ' 
độ sâu quốc gia phán lãnh hài 
Việt Nam thuộc chương trình 
điểu tra về biển KHCN-06 

03 -nt- Đào Chi Cường Báo cáo tóm tắt 
đề tài 

38 Báo cáo kết quả đo GPS cho 
các trạm nghiệm triều ven bờ 
trong các năm 1997-1998 

06 - nt- Phạm Hoàng Lân Báo cáo chuyên dề 
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TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đề tài Tác già Ghi chú 

39 Đo nối độ cao từ mạng lưới 
tọa độ, độ cao quốc gia hạng 
li cho các trạm đo mực nưâc 
biển bằng thúy chuẩn hạng li 

12 KHCN-06.06 Nguyễn Nguyên 
Cương 

Báo cáo chuyên đề 

40 Xác đỉnh số" ơ' đõ sâu trên cơ 
sỏ khai thác số liệu đo mực 
nước biển 

09 - nt - Nguyễn Thế Tưỏng 
và c s 

Báo cáo chuyên để 

41 Nghiên CÚI! xây dựng phương 
án quản lý tổng hợp vùng ven 
biển Viêt Nam góp phân bảo 
đảm an toàn môi trường và 
phát triển bền vũng 

91 KHCN-Ó6.07 Nguyễn Chu Hổi Báo cáo tổng kết 
đế tài 

42 Nghiên cứu xây dựng phương 
án quàn lý tổng hợp vùng ven 
biển Việt Nam góp phần bảo 
đảm an toàn môi truồng và 
phát triển bên vũng 

18 - nt- Nguyễn Chu Hổi Báo cáo tóm tắt 

43 Quàn lý tổng hợp vùng bờ 
biển Việt Nam Cơ so phương 
pháp luận 

41 - nt - Nguyên Chu Hồi Báo cáo chuyên đề 

44 Phương án quản lý tổng hợp 
vùng bò biển Đố Sơn - Cát Bà 
- Hạ Long 

- nt- Nguyền Chu Hối Báo cáo chuyên đế 

Phương án quàn lý tổng hạp 
vùng bờ biển Đà Năng 

41 - nt - Nguyễn Chu Hổi Báo cáo chuyên đề 

46 ỉ 
Tổng quan môi trường vùng 
bờ biển ĐỔ Sơn - Cát Bà - Hạ 
Long 

111 - nt - Nguyền Chu Hổi Báo cáo chuyên đế 

47 Tổng quan mối trirông vùng 
bò biển Đà Nâng 

127 - nt- Nguyễn Chu Hồi Báo cáo chuyên đế 

48 Nghiên cứu quy luật và dự 
đoán xu thế bồi tụ - xói tở 
vùng ven biển và cửa sông 
Việt Nam 

KHCN-06.08 Lê Phước Trình Báo cáo tổng kết 
đề tài 

49 Nghiên cứu quy luật và dự 
đoán xu thế bối tụ - xói lở 
vùng ven biển và cửa sông 
Việt Nam 

28 - nt- Lê Phước Trình Báo cáo tóm tắt 
đề tài 

50 Kết quả nghiên cứu về các 
điều kiện động lực, sự trao đổi 
nước và vặt liệu tại vùng biển 
cửa Đại - Hội An trong 2 đơt 
khảo sát 7/1997, 5/1998 

113 - nt- Bùi Hồng Long Báo cáo chuyên đề 
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TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đế tài Tác giả ! Ghi chú 

51 Đặc điếm phân bố các đặc 
trưng sóng tại các vùng biến 
cửa Thuận An, Tư Hiến (Thừa 
Thiên - Huế). Trà Khúc 
(Quảng Ngãi), cửa Đại {Hội 
An) trong các trường gió mùa 
điển hình 

87 KHCN-06.08 Bùi Hồng Long Báo cáo chuyên đề 

52 Bản đố hiện trạng, biến động 
bờ biển và cửa sông Việt Nam 
{Để tài: N/c quy luật và dự 
đoán xu thế bồi tụ - xói là 
vùng ven biển và cửa sông 
Việt Nam) 

27 - nt- Tô Quang Thịnh Thuyết minh 
bàn đổ) 

53 Sự biến đổi và xu thế phát 
triển của bờ biển và các cửa 
sông ven biển Việt Nam 

77 -nt- Trịnh Thê Hiếu Báo cáo chuyên đề 

54 Giải pháp công trình ngầm 
trên đào san hô xa bờ 

179 KHCN-06.09-01 Nguyễn Văn Hợi 
và c s 

Báo cáo chuyên đế 

55 Giải pháp công trình ngầm 
trên đảo san hô xa bờ 

71 - nt- Nguyễn Vãn Hợi 
và c s 

Báo cáo tóm tắt 
chuyên đề 

56 Chống xói lò và bào tôn các 
đào san hô xa bờ 

183 KHCN-06.09-02 Hoàng Xuân Lượng Báo cảo chuyên đề 

57 Chống xói lở và bảo tổn cảo 
đào san hô xa bờ 

44 - nt - Hoàng Xuân Lượng Báo cáo tóm tắt 
chuyên đề 

58 Cd sở khoa học và quy trình 
công nghệ thấm định và chần 
đoán kỹ thuật công trinh trên 
thềm lục đìa Việt Nam 

197 KHCN-06.09-03 Nguyễn Tiến Khiêm Báo cáo chuyên để 

59 Cơ sở khoa học và quy trinh 
công nghệ thẩm định và chẩn 
đoán kỹ thuật công trinh trên 
thềm lúc điạ Việt Nam 

42 - nt- Nguyễn Tiến Khiêm Báo cáo tóm tắt 
chuyên đề 

60 Chẩn đoán kỹ thuật các cõng 
trinh ven bờ đảo trong vùng 
biển Trường Sa 

193 KHCN-06.09-04 Hà Huy cương Báo cáo chuyên đề 

61 Chẩn đoán kỹ thuật các công 
trình ven bò đảo trong vùng 
biển Trường Sa 

46 - nt - Hà Huy Cương Báo cảo tóm tắt 
chuyên đè 

62 Giải pháp vế quy hoạch, kết 
cấu và vật liệu cho các công 
trình ỏ vùng quần đảo Trưởng 
Sa 

238 KHCN-06.09-05 Hà Huy Cương Báo cáo chuyên đề 

63 Giải pháp vé quy hoạch, kết 
cấu và vật liệu cho các công 
trinh ỏ vùng quấn đảo Trường 
Sa 

61 -nt- Hà Huy cương Báo cáo tóm tắt 
chuyên để 



40 Phán li. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KHCN-Oó 

TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đế tài Tác già Ghi chú 

64 Cơ sở khoa học cho một số 
vấn đề tính toán, thiết kế thẩm 
định và chẩn đoán kỹ thuật 
các công trình biển đảo xa bờ 

KHCN-06.09 Nguyễn Hoa Thịnh Báo cáo tổng kết 
đế tái 

65 Co sỏ khoa học cho một số 
vấn đề tinh toán, thiết kế thẩm 
định và chẩn đoán kỹ thuật 
các còng trinh biển đào xa bờ 

53 - nt -

• — 

Nguyên Hoa Thịnh Báo cáo tóm tát 
đề tài 

66 Cơ sỏ khoa học và các đặc 
trưng kỹ thuât đài bờ phúc vu 
yêu cầu xây dựng công trình 
biển ven bờ 

94 KHCN-06.10 Phạm Vân Ninh Báo cáo tổng kết 
đề tài 

67 CSKH và các ĐTKT đoi bờ 
phục vụ yêu cẩu XD công 
trinh biển ven bò 

k 

14 - nt - n i \ l i k. 1: <_ 

Phạm Văn Ninh Báo cáo tóm tắt 
đề tài 

68 Tính toán mực nước cực trị 129 - nt- Đỗ Ngọc Quỳnh Báo cáo chuyên đế 

69 Tinh toán mực nước cực trị 160 - nt- Đỗ Ngọc Quỳnh Báo cáo chuyên để 

70 Tính toán vặn chuyển bùn cát 269 -nt- Nguyễn Mạnh Hùng Báo cáo chuyên đế 

71 Tính toán sóng biển 65 - nt- Nguyễn Mạnh Hùng Báo cáo chuyên đế 

72 Tinh toán vặn chuyển bùn cát 30 - nt- Nguyễn Mạnh Hùng Báo cáo chuyên đề 

73 Kết quà tinh toán vận chuyển 
bùn cát ven bờ vịnh Bắc Bộ 

122 - nt- Nguyên Mạnh Hùng Báo cáo chuyên đế 

74 Bảng tinh các yêu tô sóng cực 
đại theo các hướng sóng nguy 
hiểm 

59 - rít - Nguyền Mạnh Hùng Báo cáo chuyên để 

75 Tính toán sóng biển • 257 -nt- Nguyễn Mạnh Hùng Báo cáo chuyên đế 

76 Tính toán dòng chày 64 - nt - Phạm Văn Ninh Báo cáo chuyên đề 

77 Tính toán dòng chày 47 - nt - Phạm Văn Ninh Báo cáo chuyên đề 

78 Báo cáo thuyết minh bàn đồ 
chuyên hoa các thành tạo đại 
chất đói biến ven bà {0-30m 
nước) Móng Cái - Oà Năng - tì 
lệ 1/1.000.000 

51 -nt- Nguyễn Biểu Báo cáo chuyên đế 

79 Tính toán các thông số thúy 
văn biển ven bờ Việt Nam 
phục vụ yêu cẩu xảy dựng 
công trinh biển 

56 - nt- Nguyễn Tái Hợi Báo cáo chuyên đề 

80 Xác định các đặc trưng tính 
toán cùa gió phục vụ xây 
đựng công trình biển 

99 - nt- Phan Văn Khôi Báo cáo chuyên đề 

81 Tinh toán các thông số thúy 
văn biển ven bà Việt Nam 
phục vụ yêu cầu xây dựng 
cõng trình biển 

173 -nt- Nguyên Thị Hải Báo cảo chuyên để 
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TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đề tài Tác già Ị Ghi chú 

82 Tinh toán các thông số thgỳ 
văn biển ven bở Việt Nam 
phục vụ yêu cáu xây dựng 
công trinh biển 

110 KHCN-06.10 Nguyễn Tài Hợi Báo cáo chuyên dề 

83 Tập bản đồ các thành tạo địa 
chất biển ven bò Việt Nam từ 
Đà Năng đến Hà Tiên - tì lê 
1/1.000.000 

59 - tít -
Ị 

Nguyễn Biểu Báo cáo chuyên đế 

B4 Các đặc trung vế địa mạo 
phục vụ công trình biển (phần 
miến Bác) 

63 - nt - Lê Xuân Hông Báo cáo chuyên đế 

85 Các đặc trưng vế địa mạo 
phục vụ công trình biển 

53 + 
36 

phụ 
lục 

- nt-

• 

Lê Xuân Hồng Báo cáo chuyên đề 

86 Tính toán thúy triều 79 - nt- Đỗ Ngọc Quỳnh Báo cáo chuyên để 

87 Tần suất tốc độ gió theo 8 
hướng - Phụ lục I (1) 

327 - nt - Nguyễn Vân Mới Báo cáo chuyên để 

88 Đặc trung các yếu tố khí tượng 
biển: Gió, bão, nhiêt độ không 
khí, độ ẩm (không khí, mưa, 
sương mù và dông) -Phu lúc ti 
(2) 

167 -nt- Nguyễn Doãn Toàn 
và cs 

Báo cáo chuyên đề 

89 Các đặc trưng gió cực đại, các 
yếu tố khi tương và bão - Phu 
lục MI (3) 

140 - nt- Lê Vãn Thành B/C chuyên đế -
Phụ lục 

90 Tần suất tốc độ gió theo cấp 
Bôpho - Phụ lục I 

245 - ni- Nguyễn Doãn Toàn 
và cs 

B/C chuyên đề -
Phụ lục 

91 Tinh toán thúy triều 204 - nt- Đỗ Ngọc Quỳnh và 
cs 

Báo cáo chuyên đế 

92 Nghiên cứu các thành tạo địa 
chất phần cấu trúc nông 
(Plioxen - Đệ Tứ) thềm lục địa 
Việt Nam phục vụ đánh giá 
điều kiện xây dựng công trinh 
biển 

154 KHCN-06.11 Mai Thanh Tân và 
cs 

Báo cảo tổng kết 
đế tài 

93 Nghiên cứu các thành tạo địa 
chất phần cấu trúc nông 
(Plioxen - Đệ Tứ) thềm lục địa 
Việt Nam phục vụ đánh giá 
điều kiện xây dựng công trình 
biền 

34 KHCN-06.11 Mai Thanh Tân và 
cs 

Báo cáo tóm tắt 
đế tài 

94 Nghiên cứu các thành tạo địa 
chất phần cấu trúc nóng 
(Plioxen - Đệ Tứ) thềm lục địa 
Việt Nam 

96 - nt- Mai Thanh Tân và 
cs 

Tập phụ lục báo 
cáo (8 tập) 

95 Nghiên cứu hình thái cấu trúc 
Piioxen - Đệ Tứ 

49 - nl- Nguyên Hổng Minh Báo cáo chuyên đề 

í 



42 Phần li. BÁO CÁO TỔNG KÉT CHƯƠNG TRÌNH BIÊN KHCN-06 

TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đề tài Tác giả Ghi chủ 

96 Nghiên cứu các thành tạo địa 
chất Plioxen - Đệ Tứ 

70 KHCN-06.11 Nguyên Biểu Báo cáo chuyên để 

97 Nghiên cứli tướng đá cổ địa lý 
Ptĩoxen - Đệ Tứ 

72 -nt- Trấn Nghi Báo cáo chuyên đế 

98 Nghiên cứu Đìa mạo - Tân 
kiến tạo Plioxen - Đệ Tứ 

73 - nt - Đặng Văn Bát Báo cáo chuyên để 

99 Nghiên cứu đặc điểm địa chất 
công trinh 

-nt- Phạm Vãn Tỵ Báo cáo chuyên đề 

100 Nghiên cứu lập sơ đỗ các 
thành tạo Plioxen - Đệ Tử 
thèm lục địa Việt Nam (0-

200m nước) t ì lệ 1/1.000.000 

17 - nt- Nguyễn Biểu và cs Báo cảo chuyên đế 

101 Bổ sung, hoàn thiện để xuất 
bàn các bàn đổ địa chất - địa 
vật lý vùng biển Việt Nam và 
kế cận 

129 KHCN-06.12 Bùi Công Quế Báo cáo tổng kết 
đế tái 

102 Bổ sung, hoàn thiện để xuất 
bản các bàn đổ địa chất - địa 
vặt lý vùng biển Việt Nam và 
kế cận 

30 - nt - Bùi Công Quế Báo cáo tóm tắt 
đề tái 

103 Thành lập bản đố trám tích 
đáy vùng biển VN và kế cận. 
Tì tệ 1/1.000.000 

51 - nt- Phạm Huy Tiến 
Trần Nghi và cs 

Báo cáo chuyên đế 

1Ọ4 Thành tập bàn đố địa mạo 
vùng biển Viêl Nam và kế 
cặn. Tỉ lệ 1/1.000.000 

36 - nt - Nguyễn Thế Tiệp Báo cáo chuyên đế 

105 Thành lặp bản đồ cấu trúc 
kiến tạo vùng biển Việt Nam 
và kế cận. Tỉ lệ 1/1.000.000 

48 • nt- Lê Như Lai, Phùng 
Văn Phách và cs 

Báo cáo chuyên đề 

106 Nghiên cún đánh giá quy luật 
biến động một số trường khi 
tượng co bàn Biển Đông 

165 KHCN-06.13 Bùi Xuân Thông và 
cs 

Báo cáo (ổng kết 
đế tài 

107 Nghiên cứu đánh giá quy luật 
biến động một số trưòng khí 
tượng cơ bàn Biển Đông 

13 -nt- Bùi Xuân Thõng và 
cs 

Báo cáo tóm lát 
đề tài 

108 Xây dụng cơ sở dữ liệu khí 
tượng (khí áp, tốc độ, htípửtig 
gió, nhiệt độ không khí Biển 
Đông trên ô lưới 1c X 1° kinh vĩ 
thời kỳ 1969-1998 

202 - nt- Bùi Xuân Thông và 
cs 

Báo cáo chuyên đế 

109 Đánh giá quy luật biến động 
các hình thế khí áp Biển Đông 
thời kỳ 1969-1998 

178 - nt- Bùi Xuân Thông, 
Đặng Trần Duy 

Báo cáo chuyên đế 

110 Đánh giá quy luật biến động 
nhiệt độ không khi trên Biển 
Đông thời kỳ 1969-1998 

202 -nt- Bùi Xuân Thông, 
Nguyễn Doãn Toàn 

Bảo cảo chuyên đề 
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TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang 

Ị r 
Đề tài I Tác già Ghi chú 

111 . Nghiên cứu một số giải pháp 
kỷ thuật cải thiện chất lượng 
môi trứàng đế phát triển bén 
vững nguồn lợi thúy sàn và du 
lịch vùng biển ven bò Việt 
Nam 

KHCN-06.14 Ị Nguyễn Tác An 
: 1 

ị 

Báo cáo tổng kết 
đế tài, 

ì 

112 Nghiên cứu một số giải pháp 
kỹ thuật cải thiện chất lượng 
môi trường đ ể phát triển bển 
vững nguồn lợi thúy sản và du 
lịch vùng biển ven bở Việt 
Nam 

45 - nt - Ị Nguyễn Tác An Báo cáo tóm tắt 
đề tài 

113 Chuyên đề I - Đánh giá khả 
nâng hấp thụ dầu thài của 
phao loại spc (spc-oil 
sorbents) 

Chuyên đề li - Sức tài sinh 
thải của vực nước 

05 

07 

- nt - Lê Trọng Dũng 

Võ Duy Sơn 

Báo cáo chuyên đế 

114 Sinh học ứng dụng 37 -nì- ì Nguyễn Tác An Báo cáo chuyên để 

115 Sử dụng công nghệ Gts trong 
xây dựng, quản lý cơ sò dữ 
liệu - bàn đố GIS và đánh giá 
hiện trạng chát lượng mõi 
trường vùng đất vá nước ven 
bờ vịnh Nha Trang và vịnh Hạ 
Long - Bái Tử Long 

—™ 
74 - nt - ! Tống Phước Hoàng 

Sơn 
Báo cáo chuyên đề 

116 Anh hưởng của nuôi lõm hùm 
lồng đến môi trường sinh thái 
(vùng ven bà Xuân Tự) 

oe 
đo 

- nt - : Võ Duy San Đáo cảo chuyên đê 

117 Thử nghiệm nuôi phục hồi các 
loài nhuyễn thê và da gai ở 
vùng nưác nghiên cứu của 
Viện 

10 - nt- Lê Đức Minh Báo cáo chuyên đề 

118 Danh mục tài liệu về chì thị 
sinh học và công nghệ sinh 
học cài thiện môi trường lưu 
trữ tại. Viện Hài dương học 

20 -nt- Nguyền Thanh Vân Báo cáo chuyên đè 

119 Hiện trạng hình thái địa hình 
và trầm tích đáy 

07 - nt - ị Phòng Địa chất Biển 
• 

Báo cáo chuyên đề 

120 Sáo cáo đánh giá hiện trạng 
san hô khu vực vùng thí 
nghiệm Viện Hải dương học 

09 - nt - Ị Phan Kim Hoàng Báo cáo chuyên đề 

121 Nội dung nghiên cứu " Thựt 
vật biển' 

17 - rít - Nguyễn Hữu Đại Báo cáo chuyên đế 

122 Nghiên cứu sinh vặt đáy 20 -nt- Phạm Thị Dự Báo cáo chuyên đề 

123 Sử dụng công nghệ sinh học 
để xử lý các nguồn ỏ nhiễm 
hữu cơ ven biển 

49 

i 

- rít - Nguyễn Thị Đệ Báo cáo chuyên đế 

t 



44 Phán li. BẢO CÁO TỒNG KÉT CHƯƠNG TRINH BIỂN KHCN-06 

TT Tên báo cáo khoa học Số 
trang Đế tài Tác giả Ghi chú 

124 Đặc điểm điếu kiện thúy vàn -
động lực vùng vịnh trong mối 
liên hệ với môi trường, vấn để 
phát triển nguồn lợi thúy sàn 
vã du lịch 

38 KHCN-06.14 Phòng Vật lý Báo cáo chuyên đè 

125 Tập bản đồ vé hiện trạng mỗi 
trường vùng đất và nước ven 
bờ vịnh Hạ Long - Bát Tử 
Long 

108 -nt- Nguyễn Tác An Báo cáo chuyên đè 

126 Tập bản đổ vé hiện trạng môi 
trường vùng đất và hước ven 
bò vịnh Nha Trang 

94 -nt- Nguyễn Tác An Báo cáo chuyên đế 

127 Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị 
sinh học đánh giá môi truồng 
biển 

87 - nt- Đỗ Công Thung Báo cáo chuyên đế 

12B Tổng quan chì thị sinh hoe 
biển 

52 - nt- Đăng Ngọc Thanh Báo cáo chuyên đế 

129 Sử dụng cá như sinh vật chì 
thị tinh trạng sinh thái các sinh 
cành ven bò vịnh Nha Trang 
(tiếng Nga) 

68 - nt - Moschek, A.D. 

Budaev, s.v. 

Báo cáo chuyên dể 
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2. D A N H M Ụ C C Á C B A N Đ ồ , s ơ Đ ổ BIỂN 
K Ế T Q U Ả T H Ự C HIỆN C H Ư Ơ N G T R Ì N H BIÊN KHCN-06 

TT Tên bản đổ Đề tai Tỉ lệ 

1 Bản đổ độ sâu đáy Biển Đông KHCN-06.04 1/1.000.000 

2 Bản đổ độ sâu nước biển khu vực Bắc Trung Bộ - Hoàng Sa -nt- 1/500.000 

3 Bản đố độ sáu đáy biển khu vực Tư Chính -nt- 1/500.000 
4 Rản flồ rííâ tx\aỉ\ ihốm l i Ir^ V/iÂt Mâm 1/3 các \ j ì t f \ f t UẤ cĩtn OiSỉì u u U l a n i o u i n c i l l lu i* m a V I B l i N a l l l v a \jaij v u u y K e l i a n 1 li I / O U U . U U u 

o Dan ao dĩa mao day Diên Knu vuc Dác miên 1 rung - ni - ỉ/OuU.uuu 

o Dan do Qla mau Knu vưc Dai 1 ư <_rninn rít 
- ni -

7 Bản đồ dị thường trọng lực Bughe Biển Đông Việt Nam -nt- 1/1.000.000 

8 Bàn đố dị thường trọng lực Bughe thềm lục địa đông nam - nt- 1/500.000 

9 Bản đổ gradien ngang địa hình đáy Biển Đông - nt- 1/1.000.000 

10 Bàn đồ gradien ngang trưởng trọng lực Biến Đông - nt- 1/1.000.000 

11 Bản đổ dị thường trọng lực thềm lục địa đòng nam -nt- 1/500.000 

12 Bàn đó gradien ngang địa hình đáy biển vùng Tư Chính -
Hoàng Sa 

- nt- 1/500.000 

13 Bản đồ dị thường từ vùng biển Việt Nam niên đại 1990 - nt- 1/1.000.000 

14 Bàn đổ trường từ thềm lục địa đông nam - nt - 1/500.000 

15 Bàn đồ bế dày trầm tích Kainozoi vùng biển và thềm lục địa 
Việt Nam 

- nt - 1/1.000.000 

16 Bàn đố cấu trúc bế mạt móng - ni -

17 Bàn đố TWT tầng móng khu vực Tư Chính -nt- 1/500.000 
Á Ũ lo Bản đo be dày tràm tích Đè Tam vùng biển Hoàng Sa - ni - 1/5UU.UUU 

19 Bán đô đãng dày trâm tích Đệ Tam khu vực bãi Tư Chính - nt - 1/500.000 

20 Bàn đồ cấu trúc bể mặt Moho thềm lục địa Việt Nam và Biển 
Đông 

- nt - 1/1.000.000 

£.1 Bán đô cáu trúc bê mát Conrad thêm lúc đìa Việt Nam và 
Biển Đông 

IN. n u ĨN "UO. IW 1/1 .ụụu.uuu 

22 Sơ đổ phân vùng cấu trúc vỏ trái đất Biển Đông và tân cận -nt- 1/1.000.000 

23 Sơ đổ liên kết địa tầng lỗ khoan và địa tầng địa chấn khu vực 
Bắc Trung Bộ - Hoàng Sa 

- nt-

24 Cột địa tầng khái quát thềm lục địa miền Trung vồ nhóm bể 
Hoàng Sa 

- nt-

25 Cột địa táng tổng hợp khu vực bãi Tư Chinh - nt-

26 Mặt cắt tổng hợp cấu trúc vỏ trái đất tuyến Hải Phòng - Hải 
Nam - Hoàng Sa 

-nt- 1/500.000 
(tỉ lệ ngang) 

27 Mặt cắt cấu trúc vỏ trái đất dọc vĩ tuyến 14°N ti lệ -nt- 1/1.000.000 
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TT Tên bản đố Đề tài Tỉ lệ 

28 Mát cắt cấu trúc vò trái đất dóc tuyến HI vùng biển Bắc Trung 
Bọ 

KHCN-06.04 1/500.000 

29 Mát cắt tổng hớp cấu trúc vỏ trái đất theo vĩ tuyến 16
C

30'N tỉ 
lệ 

- nt - 1/1.500.000 

30 Mát cắt tổng hơp đìa chất - đìa vát lý tuyến Đà Năng - Hoàng 
Sa 

- nt- 1/500.000 

31 Mặt cắt cấu trúc vỏ trái đất tuyến Nha Trang - Trường Sa -
Palawosn 

- nt- 1/1.000.000 

32 Mặt cắt tổng hợp địa chất - địa vật lý tuyến Phan Thiết - Phúc 
Tân 

- nt - 1/500.000 

33 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến Vũng Tàu - Tư Chinh - nt- 1/500.000 

34 Mát cắt đìa chất - đìa vát lý tuyến Vũng Tàu - Phúc Nguyên -nt- 1/500.000 

35 Mặt cắt địa chất - địa vật lý tuyến cỏn Sơn - Phúc Tán - nt- 1/500.000 

36 Sơ đổ các tuyến khảo sát vùng biển Bắc Trung Bộ -nt-

37 Sơ đố mặt cắt các tuyến thấm định khu vực bãi Tư Chính - nt- 1/500.000 

38 Mật cắt địa hình đáy biển tuyến Hài Phòng - Hoàng Sa (01) - nt - 1/200.000 (tỉ lệ đứng) 
Ư500.000 (tỉ lệ ngang) 

39 Mật cắt địa hình đáy biển tuyến Đà Năng - Hoàng Sa (05) -nt- 1/200.000 
1/500.000 

40 Mát cắt đìa hình đáy biển tuyến (02) Sa Huỳnh - kinh đô 
112=07 

-nt- 1/200.000 
1/500.000 

41 Mặt cắt địa hình đáy biển tuyến (04) Đại Lãnh đến kinh độ 
112= 

-nt- 1/200.000 
1/500.000 

42 Mát cắt đìa hình đáy biển tuyến (11) Quỉ Nhơn đến kinh đô 
112= 

- nt - 1/200.000 
1/500.000 

43 Mát cắt đìa hình đáy biển tuyến (12) Sa Huỳnh - Hoàng Sa -nt- 1/200.000 
1/500.000 

44 Mật cắt địa hình đáy biển tuyến (13) Qui Nhơn đến kinh đó 
111=55 

- nt - 1/200.000 
1/500.000 

45 Mặt cát địa hình đáy biển tuyên (14) Qui Nhơn - Hoàng Sa - nt- 1/200.000 
1/500.000 

46 Mặt cắt địa hình đáy biển tuyến Vũng Tàu - Tư Chính -nt- . 1/200.000 
1/500.000 

47 Mạt cắt địa hình đáy biển tuyến Côn Sơn - Tư Chinh - nt- 1/200.000 
1/500.000 

48 Mặt cắt địa hình đáy biển tuyến Phúc Nguyên - Vũng Mây • nt- 1/200.000 
1/500.000 

49 Mặt cắt địa hình đáy biển tuyến Vũng Tàu - Phúc Nguyên - ni - 1/200.000 
1/500.000 

50 Mật cắt địa hình đáy biển tuyến Tư Chính - Huyền Trân - nt - 1/200.000 
1/500.000 

51 Sa đồ phân chia các yếu tố cấu trúc của rìa lục địa - nt-

52 Bàn đổ phân chia các yếu tô cấu trúc thềm lục địa Việt Nam - nt- 1/1.000.000 
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TT Tên bản đổ Đè tài Tỉ lệ 

53 Bản đồ xác định ranh giỏi ngoài thềm (ục địa Việt Nam 
phương án 1 

KHCN-06.04 1/1.000.000 

54 Bản đó xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam 
phương án li, tì lệ 

- nt- 1/1.000.000 

55 Bàn đố tổng hợp xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt 
N a m 

- nt- 1/1.000.000 

56 Sơ đố hiện trạng xói lò - bồi tụ và biến động bờ biển trong 30 
năm (1960-1990) dọc ven bò Việt Nam 

KHCN-06.08 1/100.000 
(gồm 33 mành) 

57 Bàn đố tổng quát về hiện tượng xói lở - bối tụ bờ biển - cửa 
sông Việt Nam 

- nt- 1/2.000.000 

58 Bản đổ thành tạo địa chất biển ven bờ miền Bắc từ Móng Cái 
đến Đà Nâng 

KHCN-06.10 1/1.000.000 

59 Bản đổ thành tạo địa chất biển ven bờ miền Nam từ Đà Nang 
đến Hà Tiên 

- nt- 1/1.000.000 

60 Bàn đổ thành tạo địa chất biển ven bờ khu vực Vũng Ảng -
Đà Năng 

-nt- 1/200.000 

61 Bàn đó thành tạo địa chát biển ven bờ khu vực Vũng Tàu -
Bạc Liêu 

- nt - 1/200.000 

62 Sơ đổ địa mạo hình thái dộng lực bờ và đáy biển ven bờ tư 
Móng Cải - Đà Nàng 

- nt- 1/500.000 

Do oơ ao o ia mạo ninn inai 00119 lúc DO va day ĐÍCH ven DO lu 
Đà Nắng - Hà Tiên 

- ni -

64 Sa đồ địa mạo hình thái động lực bờ và đáy biển ven bò cho 
từng tình 

- nt- 1/250.000 

Ị 65 So đổ phân bố tuyến địa chấn nông và địa chấn dầu khí KHCN-06.11 1/1.000.000 

66 Sơ đồ đảng sâu đáy Plioxen thềm (ục địa Việt Nam •nt-

67 Sơ đổ đảng sâu đáy Pleistoxen thèm lục địa Việt Nam -nt-

68 Sơ đố đảng dày Plioxen thèm lục địa Việt Narn -nt-

Ỗ9 Sơ đố đảng dày Đệ Tứ thèm lục địa Việt Nam -nt-

70 Sơ đồ phân bô các thành tạo Plioxen - Đệ Tứ thềm lục địa 
Việt Nam 

- ni -

71 Sơ đổ địa mạo thềm lục địa Việt Nam - nt -
T O li Sơ đ ổ kiên trúc Kaỉozoi vùng biên Việt Nam và các vùng k ế 

cận 
- nt -

to Sơ đô kiên tao Plioxen - Đê Tứ thêm lục đỉa Việt N 3 I T 1 - ni -

74 Sơ đổ tướng đá cổ địa lý Plioxen - Đệ Tứ thềm lục địa Việt 
Nsm 

- nt-

75 Sơ đồ tướng đá cổ địa lý Plioxen giai đoạn băng hà cuối cùng -nt-

76 So đó dự báo thành phẩn thạch học trầm tích Plioxen thềm 
lục địa Việt Nam 

- nt-

77 Sơ đổ dự bào thành phấn thạch học trầm tích Đệ Tứ thèm lục 
địa Việt Nam 

- nt-



48 Phán li. BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BIỂN KHCN-06 

TT Tên bản đổ Đề tái Tìlệ 

78 Sơ đổ địa chấn cống trình thèm lục địa Việt Nam KHCN-06.11 

79 Sơ đổ đảng sâu đáy Plioxen - lô 106 vịnh Bắc Bộ - nt - 1/2Ọ0.000 

80 Sơ đố đảng dà/Pleistoxen lô 106 vịnh Bắc Bộ - nt- 1/200.000 

81 Sơ đố đẳng dày Plioxen lô 106 vịnh Bắc Bộ -nt- 1/200.000 

82 Sơ đó đẳng dày Đệ Tứ lô 106 vịnh Bắc Bộ - nt - 1/200.000 

83 Sớ đổ dự báo thành phần thạch học trầm tích Plioxen tô 106 
vịnh Bắc Bộ 

- r>t - 1/200.000 

84 Sơ đỗ dự báo thành phần thạch học trầm tích Đệ Tứ lô 106 
vịnh Bắc Bộ 

- nt- 1/200.000 

85 Sơ đổ địa mạo tô 106 vịnh Bác Bộ -nt- 1/200.000 

86 Sơ đố kiến tạo Plioxen - Đệ Tứ lô 106 vịnh Bắc Bộ -nt- 1/200.000 

87 Sơ đổ tướng đá cổ địa lý Plioxen - Đệ Tứ lô 106 vịnh Bắc Bộ -nt- 1/200.000 

88 Sơ đổ địa chất công trình lô 106 vịnh Bắc Bộ -nt- 1/200.000 

89 Sơ đổ đảng sâu đáy Plioxen lô 16 (bể cửu Long) -nt- 1/200.000 

90 Sơ đổ đảng sâu đáy Pleistoxen lô 16 (bể cửu Long) -nt- 1/200.000 

91 So đổ đảng dày Plioxen lò 16 (bể Cửu Long) xnt - 1/200.000 

92 So đồ đẳng dày Đệ Tứ lô 16 (bể cửu Long) -nt- 1/200,000 

93 Sơ đổ phân bố các thành tạo Plioxen - Đệ Tứ lô 16 (bể cừu 
Long) 

-nt- 1/200.000 

94 Sờ đồ địa mạo lô 16 (bể cửu Long) - nt- 1/200.000 

95 Sơ đố tân kiến tạo lô 16 (bể Cửu Long) - nt- 1/200.000 

96 Sa đổ tướng dà - cổ địa lý lô 16 (bể Cửu Long) - nt- 1/200.000 

97 Sơ đổ địa chất công trình lô 16 (bể cửu Long) - nt- 1/200.000 

98 Bàn đồ đìa mạo đáy biển Việt Nam và kế cận KHCN-06.12 1/1.000.000 

99 Bàn đồ trám tích đáy biển Việt Nam và kế cận - nt - 1/1.000.000 

100 Bàn đồ cấu trúc kiến tạo vùng biển Việt Nam và kế cận - nt- 1/1.000.000 

101 21 bản đồ phân bố trung bình 21 hình thế khí áp đặc trưng 
(Bản đổ phân bố trường khí áp Biển Đông) 

KHCN-06.13 

102 12 bản đổ trung bình tháng theo số liệu 4 obs (Bàn đố phán 
bố trường khí áp Biển Đông) 

-nt-

103 12 bản đồ trung bình tháng theo số tiêu của riêng obs. 7 giờ 
(Bàn đổ phân bố trường khí áp Biển Đông) 

- nt-

104 360 bản đố trung bình tháng cửa từng năm từ 1969 đến 1998 
(Bàn đổ phân bố trường khí áp Biển Đông) 

-nt-

105 12 bản đổ phản bó' chuẩn sai khí áp trung bình tháng (Bản 
đó phân bố trường khí áp Biển Đông) 

• nt-

106 12 bản đổ tổng hợp số liệu khí áp: tổng số số liệu, giá trị 
max, min tại 303 ó 1° X 1° kinh vĩ {Bàn đổ phản bố trường khí 
áp Biển Đông) 

-nt-
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TT Tên bản đố Đề tài Tì lẻ 

107 152 bản đổ hoa gió của 12 tháng trong năm đặc trưng cho 
21 khu vực (Bàn đồ phân bố trường gio BĐ) 

KHCN-06.13 

108 12 bản dó vecto gió theo số tiêu thống kê tại 303 ô 1 - X 1 • 
kinh vĩ (Bàn đó phân bố trường gió BĐ) 

-nt-

109 24 bàn'đổ tổng hợp số liệu gió: tổng số số liệu, tốc độ gió 
trung bình tháng tại 303 ô 1° X 1° kinh vĩ (Bản đổ phân bố 
trường gió BĐ) 

- nt -

110 12 bản đổ trung binh của 12 tháng theo số liêu 4 obs. quan 
trắc 0,7. 13 và 19 giờ (BĐ phân bố trường nhiệt độ không khí 
Biển Đông) 

-nt-

111 12 bàn đổ trung bình của 12 tháng theo số liệu obs. quan 
trắc 7 giở (BĐ phân bố trường nhiệt độ không khi Biển Đông) 

- nt -

112 36 bàn đồ trung bình 10 ngày từng tháng (BĐ phân bố trường 
nhiệt độ không khí Biển Đỏng) 

- nt-

113 12 bản đổ hiệu nhiệt độ không khí 2 tháng kể nhau (BĐ phân 
bố trường nhiệt độ không khi Biền Đông) 

-nt-

114 72 bản đổ các thành phần tinh qua 12 tháng (BĐ phân bố 
trường nhiệt độ không khí Biển Đông) 

- nt-

115 360 bàn đồ chuẩn sai nhiệt độ không khi trung binh tháng 
(BĐ phân bố trường nhiệt độ không khí Biển Đông) 

- nt-

116 12 bàn đồ tổng hợp số liệu nhiệt độ không khí: tổng số số 
liệu, giá trị max, min tại 303 ô 1c X 1

= kinh (BO phân bố 
trường nhiệt độ không khí Biển Đông) 

-nt-

117 Tập bàn đồ biện trạng môi truồng biển Hài Phòng - vịnh Hạ 
Long 

KHCN-06.14 

118 Tập bàn đố hiện trạng môi trường biển vịnh Nha Trang - nt-


